Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1.1. Kế toán quản trị và hoạt động của tổ chức

1.1.1. Cấu trúc và hoạt động của tổ chức

a. Khái niệm:

- Tổ chức là một nhóm người liên kết với nhau để thực hiện một mục tiêu chung nào đó.

- Có 3 loại tổ chức

+ Tổ chức kinh tế: là tổ chức hoạt động kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận.
+ Tổ chức xã hội: là tổ chức mang tính xã hội, phục vụ cộng đồng và không vụ lợi.

+ Tổ chức chính trị: là tổ chức hoạt động thuộc lĩnh vực chính trị vì an ninh và sự phát triển chung của toàn xã hội, với mục tiêu quản lý và phục vụ cộng đồng.

b. Đặc điểm của tổ chức 

· Có một hoặc nhiều mục tiêu hoạt động

· Có chiến lược và điều kiện để hoàn thành mục tiêu đó

· Có một hoặc nhiều nhà quản trị để điều hành các mặt hoạt động của tổ chức

· Có cấu trúc tổ chức để liên kết các phạm vi trách nhiệm trong nội bộ tổ chức đó

· Có nhu cầu lớn về thông tin, nhất là thông tin kế toán.

1.1.2. Thông tin kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

Thông tin kế toán phản ánh chi phí đã bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp để đạt các lợi ích kinh tế. Thông tin kế toán được biểu hiện chủ yếu dưới hình thái giá trị. Thông tin kế toán thường được tổng hợp thành các báo cáo kế toán đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thông tin.
Thông tin kế toán không những cần thiết cho người quản trị mà còn cần thiết cho cả những người ở bên ngoài doanh nghiệp. 

1.2. Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị 

1.2.1. Giống nhau 

· Kế toán tài chính và kinh tế quản trị liên hệ chung hệ thống thông tin kế toán.

· Thông tin kế toán tài chính và kế toán quản trị đều gắn với trách nhiệm quản lý:
+ Thông tin kế toán quản trị gắn với trách nhiệm quản lý từng bộ phận 

+ Thông tin kế toán tài chính gắn với trách nhiệm quản lý toàn bộ tổ chức 

1.2.2. Khác nhau

	Căn cứ so sánh
	Kế toán quản trị
	Kế toán tài chính

	Đối tượng cung cấp thông tin
	Trong nội bộ doanh nghiệp
	Trong, ngoài doanh nghiệp

	Đặc điểm thông tin
	Tương lai
	Lịch sử

	
	Tiền tệ và phi tiền tệ
	Tiền tệ

	
	Ít chú trọng chính xác
	Chính xác

	
	Từng bộ phận
	Toàn bộ tồ chức

	
	Không tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực kế toán
	Tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực kế toán

	
	Linh động và thích hợp
	Khách quan và thẩm tra được

	Kỳ báo cáo
	Khi có nhu cầu
	Định kỳ

	Pháp định
	Không bắt buộc thực hiện
	Bắt buộc phải thực hiện


Bảng 1.1. Sự khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị
1.2.3. Quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 




1.3. Chức năng của quản trị tổ chức 

B. BÀI TẬP 
Bài 1.1. Chọn câu trả lời thích hợp 

1. Quản trị doanh nghiệp có các chức năng 

A. Lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm soát, ra quyết định

B. Hoạch định, kiểm soát

C. Hai câu A,B đều đúng 

D. Hai câu A,b đều sai

2. Quản trị doanh nghiệp có thông tin “vào” được cung cấp bởi

A. Kế toán 



B. Kế toán quản trị 

C. Không do kế toán 


D. Ba câu A,B,C đều sai

3. Đối tượng kế toán quản trị phục vụ là 

A. Các chủ nợ



B. Người điều hành tổ chức

C. Khách hàng 


D. Nhà nước 

4. Kế toán quản trị được tổ chức 

A. Theo khuôn mẫu thống nhất 
B. Không thống nhất 

C. Thay đổi theo từng doanh nghiệp 
D. Ba câu A,B,C đều sai

5. Đặc điểm khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính 
A. Quan tâm đến sự kiện kinh tế 
B. Có tính pháp lệnh 

C. Sử dụng hệ thống ghi chép ban đầu

D. Thể hiện trách nhiệm của quản lý 

6. Kế toán quản trị cung cấp thông tin 

A. Có ích cho công tác quản lý doanh nghiệp 

B. Không biểu hiện bằng tiền 

C. Trọng tâm ở các bộ phận doanh nghiệp 

D. Ba câu A,B,C đều đúng 

7. Nhà quản trị yêu cầu thông tin của kế toán quản trị 

A. Chính xác



B. Nhanh và tin cậy

C. Chính xác và nhanh

D. Ba câu A,B,C đều đúng 

8. Kế toán quản trị thu thập thông tin 
A. Độc lập với kế toán tài chính 
B. Toàn bộ từ kế toán tài chính 

C. Kế toán tài chính và nguồn khác
D. Các nguồn khác trừ kế toán tài chính 

9. Thông tin của kế toán quản trị 

A. Khách quan vì không ảnh hưởng bởi kế toán 

B. Không khách quan vì có thông tin ước lượng, dự báo

C. Khách quan vì thẩm định được

D. Khách quan vì có chứng từ chứng minh 

10. Phạm vi mà kế toán quản trị cung cấp 

A. Từng bộ phận công việc 

B. Từng hoạt động doanh nghiệp 

C. Tất cả các hoạt động 

D. Câu A, B đúng 

11. Kỳ hạn của kế toán quản trị 

A. Hàng năm
B. Từng quý 
C. Theo yêu cầu 
D. Câu A, B đúng

12. Hoạt động nào kế toán quản trị coi trọng nhất 

A. Thiết kế hệ thống thông tin

B. Thu thập và xử lý thông tin phù hợp với mục tiêu hoạt động

C. Phân tích và thuyết minh số liệu 

D. Ba câu A,B,C đều đúng 

13. Tổ chức nào dưới đây có mục tiêu chính là lợi nhuận 
A. Dịch vụ công cộng


B. Các trường học 

C. Dịch vụ tư vấn 


D. Hội chữ thập đỏ

Chương 2: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

2.1.1. Chi phí sản xuất 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

- Chi phí nhân công trực tiếp

- Chi phí sản xuất chung

Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung gọi là chi phí chuyển đổi (chế biến)
Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp gọi là chi phí ban đầu  

2.1.2. Chi phí ngoài sản xuất 

- Chi phí bán hàng

- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

* Công dụng:

- Kiểm soát thực hiện chi phí theo định mức

- Tính giá thành sản phẩm 

- Định mức chi phí, xác định giá thành định mức 

2.2. Phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định 
2.2.1. Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp

- Chi phí trực tiếp: là chi phí phát sinh một cách riêng biệt cho một hoạt động cụ thề của doanh nghiệp 
- Chi phí gián tiếp: là chi phí phát sinh cùng một lúc với nhiều hoạt động.

2.2.2. Chi phí chênh lệch 

Chi phí chênh lệch là những khoản chi phí có ở phương án này nhưng chỉ có một phần hoặc không có phương án khác.

2.2.3. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được

- Chi phí kiểm soát được: là những chi phí thuộc phạm vi của quản lý của nhà quản trị 

- Chi phí không kiểm soát được: là những chi phí nằm ngoài phạm vi của quản lý của nhà quản trị 

2.2.4. Chi phí cơ hội 
Chi phí cơ hội là lợi ích bị mất đi khi chọn phương án hoạt động này thay vì phương án hành động mang lại lợi ích đó.

2.2.5. Chi phí chìm

Chi phí chìm là chi phí mà doanh nghiệp phải chịu và vẫn phải chịu dù chọn phương án hoạt động nào.

2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 

2.3.1. Chi phí khả biến (biến phí)

a. Khái niệm: 

Biến phí là chi phí thay đổi về tổng số khi mức độ hoạt động thay đổi, ổn định khi tính cho một đơn vị hoạt động. 

Phương trình biến phí 


y = a x 


y: biến phí 


a: biến phí đơn vị 


x: mức hoạt động

b. Phân loại
- Biến phí thực thụ: là chi phí thay đổi theo tỷ lệ với sự thay đổi mức độ hoạt động.


- Biến phí cấp bậc: là chi phí thay đổi khi mức độ thay đổi hoạt động nhiều.


2.3.2. Chi phí bất biến (định phí)

a. Khái niệm: 

Định phí là chi phí không thay đổi về tổng số khi mức độ hoạt động thay đổi trong một phạm vi (hoặc thay đổi nhưng không tỷ lệ với mức độ hoạt động thay đổi). 

Phương trình định phí 


y = b 


y: tổng định phí 


b: định phí (hằng số)

b. Phân loại

- Định phí bắt buộc: là định phí không thể thay đổi được nhanh chóng vì chúng liên quan đến máy móc thiết bị, cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp.

- Định phí không bắt buộc (định phí tùy ý): là định phí có thể thay đổi nhanh chóng bằng hành động quản trị. Các nhà quản trị quyết định mức độ và số lượng định phí này trong các  quyết định hàng năm.

2.3.3. Chi phí hỗn hợp

a. Khái niệm: 

Chi phí hỗn hợp là chi phí gồm cả yếu tố biến phí và định phí. 

Phương trình chi phí hỗn hợp 


y = ax + b 


y: chi phí hỗn hợp


a: biến phí đơn vị hoạt động 


x: mức hoạt động  


b: định phí (hằng số)


b. Phân tích chi phí hỗn hợp thành biến phí và định phí 

b1. Phương pháp cực đại – cực tiểu

· Thống kê chi phí ở từng mức hoạt động

· Xác định biến phí một đơn vị hoạt động (a)
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· Xác định định phí (b)

b = CPmax  - (a * Qmax)


hoặc
b = CPmin  - (a * Qmin)
· Xác định phương trình chi phí (y)

y = ax + b 

Trong đó: 
CPmax, min : Chi phí của mức hoạt động cao nhất, thấp nhất

Qmax, min   : Số lượng mức hoạt động cao nhất, thấp nhất
b2. Phương pháp bình phương bé nhất 

· Xác định hệ phương trình 
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· Giải hệ phương trình, xác định a, b và thiết lập phương trình chi phí 

y = ax + b 

Trong đó: 

y: chi phí hỗn hợp


a: biến phí đơn vị hoạt động 


x: số lượng mức hoạt động  


b: định phí (hằng số)


n: số lần thống kê chi phí 

2.4. Báo cáo kết quả kinh doanh theo chức năng của chi phí 

2.4.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 


2.4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo dạng số dư đảm phí 


B. BÀI TẬP 

Bài 2.1. Chọn câu trả lời thích hợp 

1. Chi phí sản xuất bao gồm

A. Chi phí NVL trực tiếp và chi phí chế biến 

B. Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí chế biến

C. Chi phí sản xuất chung và chi phí chế biến

D. Ba câu A,B,C đều sai

2. Đặc điểm của định phí bắt buộc

A. Có bản chất lâu dài 


B. Không thể giảm đến không 
C. Thận trọng khi quyết định đầu tư

D. Ba câu A,B,C đều đúng 

3. Đặc điểm của định phí không bắt buộc

A. Kế hoạch ngắn hạn  


B. Có thể cắt giảm khi cần thiết 

C. Xem xét lại sau mỗi kỳ 


D. Ba câu A,B,C đều đúng 

4. Chi phí kiểm soát được là chi phí

A. Xác định được khi chi tiêu 
B. Người quản lý một bộ phận quyết định chi tiêu 

C. Người quản lý biết được mức chi tiêu 

D. Ba câu A,B,C đều sai

5. Để lựa chọn phương án kinh doanh, khi tính chi phí cơ hội: 
A. Chênh lệch doanh thu và chi phí dương: lời 

B. Chênh lệch doanh thu và chi phí âm: lỗ  

C. Chênh lệch doanh thu và chi phí dương: quyết định thực hiện 

D. Ba câu A,B,C đều đúng 

6. Công ty đang có căn nhà cho thuê, dự tính không cho thuê nữa để kinh doanh bán lẻ, chi phí cơ hội của phương án kinh doanh bán lẻ

A. Chi phí khấu hao nhà cửa 




B. Chi phí sửa chữa nhà 

C. Tiền thu từ cho thuê nhà 




D. Tiền bồi thường hợp đồng cho thuê nhà 

7. Biến phí của một đơn vị hoạt động 

A. Luôn luôn không thay đổi 

B. Sẽ thay đổi khi sản xuất thủ công với số lượng lớn 

C. Sẽ không thay đổi khi sản xuất công nghiệp theo thiết kế đã định 

D. Hai câu B,C đều đúng

8. Phân loại theo cách ứng xử chi phí, với mức hoạt động là sản phẩm sản xuất, chi phí nhân công trực tiếp có thể là 

A. Biến phí 

B. Định phí 
C. Chi phí hỗn hợp 
D. Ba câu A,B,C đều đúng 

9. Phân loại theo cách ứng xử chi phí, trong công ty dệt may với mức hoạt động là doanh thu, chi phí điện thoại cố định là 

A. Biến phí 

B. Định phí 
C. Chi phí hỗn hợp 
D. Ba câu A,B,C đều đúng 

10. Định phí là tổng chi phí không đổi 
A. Trong một phạm vi hoạt động có thể tiết kiệm được

B. Trong một phạm vi hoạt động không thể tiết kiệm được

C. Hai câu A,B đều đúng

D. Hai câu A,B đều sai

Bài 2.2. Công ty in C, sản xuất theo đơn hàng có chi phí phát sinh. Đánh dấu vào cột thích hợp để phân loại chi phí với mức hoạt động là số lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ.
	
	Chi phí
	BP
	ĐP

	
	NVLTT
	NCTT
	SXC
	BH
	QL
	
	

	a. Theo phiếu xuất kho 
	
	
	
	
	
	
	

	Giấy để sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	

	Mực để sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	

	Xăng làm vệ sinh máy in 
	
	
	
	
	
	
	

	Nhớt thay định kỳ cho máy in 
	
	
	
	
	
	
	

	Giẻ lau làm vệ sinh máy in 
	
	
	
	
	
	
	

	Phụ tùng sửa máy in 
	
	
	
	
	
	
	

	Quạt 
	
	
	
	
	
	
	

	    - Sử dụng ở bộ phận sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	

	    - Sử dụng ở văn phòng công ty 
	
	
	
	
	
	
	

	b. Theo phiếu chi tiền mặt 
	
	
	
	
	
	
	

	Mua văn phòng phẩm sử dụng ở bộ phận sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	

	Trả tiền điện thoại 
	
	
	
	
	
	
	

	    - Sử dụng ở bộ phận sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	

	    - Sử dụng ở văn phòng công ty 
	
	
	
	
	
	
	

	Trả tiền điện
	
	
	
	
	
	
	

	    - Sử dụng cho máy sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	

	    - Sử dụng thắp sáng ở bộ phận sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	

	    - Sử dụng ở văn phòng công ty  
	
	
	
	
	
	
	

	Trả cước phí giao hàng ( theo trọng lượng)
	
	
	
	
	
	
	

	Mua bàn ghế sử dụng ở văn phòng công ty 
	
	
	
	
	
	
	

	Trả tiền nước dùng chung toàn công ty 
	
	
	
	
	
	
	

	Trả tiền thuê nhà của bộ phận KCS mỗi tháng
	
	
	
	
	
	
	

	Trả tiền hoa hồng theo doanh thu 
	
	
	
	
	
	
	

	Trả tiền quảng cáo 
	
	
	
	
	
	
	

	Trả tiền tiếp khách 
	
	
	
	
	
	
	

	c. Theo sổ phụ ngân hàng 
	
	
	
	
	
	
	

	Trả phí chuyển tiền 
	
	
	
	
	
	
	

	Trả lãi tiền vay 
	
	
	
	
	
	
	

	d. Theo bảng thanh toán lương 
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền lương công nhân sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	

	     - Tiền lương căn bản theo thời gian 
	
	
	
	
	
	
	

	     - Tiền lương khoán theo sản phẩm  
	
	
	
	
	
	
	

	Các khoản trích theo lương công nhân sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền lương BQL phân xưởng sản xuất (theo thời gian)
	
	
	
	
	
	
	

	Các khoản trích theo lương BQL phân xưởng sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền lương nhân viên bán hàng (khoán theo doanh thu)
	
	
	
	
	
	
	

	Các khoản trích theo lương nhân viên bán hàng
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền lương nhân viên văn phòng (theo thời gian)
	
	
	
	
	
	
	

	Các khoản trích theo lương nhân viên văn phòng
	
	
	
	
	
	
	

	d. Theo bảng tính khấu hao TSCĐ
	
	
	
	
	
	
	

	Khấu hao TSCĐ bộ phận quản lý sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	

	Khấu hao máy móc thiết bị
	
	
	
	
	
	
	

	Khấu hao TSCĐ cho thuê 
	
	
	
	
	
	
	

	Khấu hao TSCĐ văn phòng công ty 
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2.3. Công ty Anpha có chi phí điện sản xuất, thắp sáng và quản lý xưởng sản xuất thống kê như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)
	Tháng
	Số giờ máy sản xuất
	Chi phí

	7
	7.000
	2.700

	8
	6.500
	2.500

	9
	7.800
	3.200

	10
	8.700
	4.100

	11
	8.100
	3.900

	12
	6.900
	2.600


Điện thắp sáng và quản lý sản xuất tương đối ổn định, điện sản xuất biến đổi tỷ lệ theo giờ máy sản xuất. 
Yêu cầu: Phân tích chi phí điện thành biến phí, định phí và lập phương trình chi phí theo phương pháp: 

1. Cực đại – cực tiểu 

2. Bình phương bé nhất 

Bài 2.4. Công ty Beta có tài liệu như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

a. Chi phí sản xuất chung phát sinh trong 6 tháng như sau:

	Tháng
	Số giờ máy sản xuất
	Chi phí

	1
	1.000
	42.000

	2
	1.200
	48.000

	3
	1.400
	54.000

	4
	1.600
	60.000

	5
	2.000
	72.000

	6
	1.800
	66.000


b. Chi phí sản xuất chung tháng 1 gồm có:
- Tiền lương nhân viên quản lý (tính theo thời gian): 

10.000

- Vật liệu gián tiếp (sử dụng theo giờ máy sản xuất):

20.000

- Điện thắp sáng và chạy máy sản xuất:



12.000

Điện thắp sáng không thay đổi theo sản phẩm sản xuất, điện chạy máy sản xuất biến đổi tỷ lệ theo sản phẩm sản xuất.

Chi phí sản xuất chung chỉ bao gồm 3 loại trên. 

Yêu cầu: 

1. Tính chi phí điện trong tháng 5

2. Phân tích chi phí điện và lập phương trình chi phí điện theo phương pháp:

a. Cực đại – cực tiểu 

b. Bình phương bé nhất

3. Lập phương trình chi phí sản xuất chung tháng 7 với mức sản xuất 2.100 giờ máy.

Bài 2.5. Công ty Gama có tài liệu tháng 12/xx như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

	Loại chi phí
	Sản xuất và phục vụ sản xuất
	Bán hàng
	Quản lý chung

	Chi phí NVLTT để sản xuất sản phẩm 
	14
	
	

	Chi phí NCTT trả theo thời gian 
	20.000
	
	

	Hoa hồng bán hàng (theo doanh thu)
	
	5%
	

	Chi phí quảng cáo
	
	5.000
	

	Chi phí trả nhân viên theo thời gian 
	10.000
	
	

	Chi phí trả nhân viên theo doanh thu  
	
	9%
	6%

	Khấu hao TSCĐ
	18.000
	6.000
	7.000

	Chi phí dịch vụ (không thay đổi theo doanh thu 
	15.000
	8.000
	4.000


Giả sử trong tháng bán được 7.500 sản phẩm, đơn giá bán 40.
Yêu cầu: Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí 

Bài 2.6. Công ty Denta có tài liệu như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)
	Loại chi phí
	Số tiền

	Giá mua 1 sản phẩm 
	14

	Hoa hồng bán hàng 
	10% giá bán

	Quảng cáo (tháng) 
	25.000

	Tiến lương NVQL (bao gồm các khoản trích) (tháng)
	20.000

	Khấu hao TSCĐ (tháng)
	8.000

	Dịch vụ mua ngoài (tháng) 
	?


Chi phí dịch mua ngoài là chi phí hỗn hợp, được thống kê 6 tháng như sau:

	Tháng
	Số lượng sản phẩm bán (cái) 
	Chi phí dịch vụ mua ngoài 

	1
	4.000
	15.200

	2
	5.000
	17.000

	3
	6.500
	19.400

	4
	8.000
	23.200

	5
	7.000
	20.000

	6
	5.500
	18.200


Yêu cầu: 

1. Sử dụng phương pháp cực đại – cực tiểu phân tích và lập phương trình chi phí dịch vụ mua ngoài.

2. Giả sử tháng 7/xx bán được 7.800 sản phẩm, giá bán 30.
· Dự toán chi phí dịch vụ mua ngoài 

· Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo kế toán quản trị 

Bài 2.7. Công ty Teta có tài liệu năm 2008 như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

a. Chi phí sản xuất 

- Chi phí NVLTT một sản phẩm 
20

- Chi phí NCTT một sản phẩm
10

- Chi phí sản xuất chung một sản phẩm
25

- Chi phí sản xuất chung (năm)
1.200.000

b. Chi phí bán hàng 

- Chi phí nhân viên bán hàng 
3% doanh thu

- Chi phí quảng cáo 
55.000

- Hoa hồng 
2% doanh thu

- Chi phí nhiên liệu để vận chuyển giao hàng 
80.000

- Chi phí khấu hao TSCĐ dùng trong bán hàng 
45.000

- Chi phí CCDC dùng bán hàng 
20.000

c. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Chi phí nhân viên 
30.000

- Chi phí điện, nước
10.000

- Chi phí CCDC, văn phòng phẩm
25.000

- Chi phí khấu hao TSCĐ 
35.000

d. Chi phí tài chính (lãi tiền vay)
30.000

e. Sản lượng tiêu thụ 
100.000 sản phẩm

f. Sản lượng sản xuất 
120.000 sản phẩm 

g. Giá bán một sản phẩm 
80

Yêu cầu: Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo 

1. Kế toán tài chính 

2. Kế toán quản trị 

Bài 2.8. Dưới đây là một số đồ thị biểu diễn cách ứng xử của chi phí. Trục tung phản ánh chi phí, trục hoành phản ánh mức hoạt động.



Đối với các khoản mục chi phí dưới đây được biểu diễn bằng đồ thị nào. Tất cả các đồ thị có thể sử dụng một lần hoặc nhiều lần.

1. Chi phí NVL: trong 100 kg mua đầu tiên chi phí tăng 5.000 đồng/kg, sau đó cố định là 80.000 đ/kg.

2. Chi phí sử dụng điện gồm chi phí thuê đồng hồ và phần chi phí thay đổi theo khối lượng Kwh tiêu thụ 
3. Chi phí khấu hao TSCĐ tính theo phương pháp thời gian sử dụng 

4. Lương công nhân bảo trì máy móc thiết bị định mức 20 máy/ thợ bảo trì.

5. Chi phí NVL trực tiếp sử dụng 

6. Chi phí thuê máy móc thiết bị với chi phí tối thiểu là 10 triệu đồng/tháng cho đến mức sử dụng 400 giờ máy, từ 401 giờ trở lên tính thêm 3.000 đ/giờ máy, đến mức 20 triệu đồng thì không tính thêm chi phí dù giờ máy tăng thêm.

7. Chi phí sử dụng nước: 

Từ 0 – 100 m3 đầu tiên
: 40.000 đ


100 m3 tiếp theo

: 300đ/m3
100 m3 tiếp theo

: 600đ/m3
8. Chi phí thuê cơ sở hạ tầng của nhà nước theo quy định là chỉ phải trả tiền thuê cố định khi dưới 2.000 lao động.
Bài 2.9. Khách sạn Sài Gòn có tất cả 200 phòng, vào mùa du lịch bình quân mỗi ngày có 80% số phòng được thuê, ở mức này chi phí hoạt động bình quân là 100.000đ/phòng/ngày. Mùa du lịch kéo dài 1 tháng (30 ngày). Tháng thấp nhất trong năm tỷ lệ thuê phòng đạt 50%. Tổng chi phí hoạt động trong tháng này là 360 triệu đồng.

Yêu cầu:

1. Xác định biến phí mỗi phòng trong ngày, tổng định phí hoạt động trong tháng

2. Xây dựng công thức dự toán chi phí. Nếu dự kiến số phòng thuê là 65% thì chi phí dự kiến là bao nhiêu

3. Xác định chi phí hoạt động bình quân cho mỗi phòng/ngày ở mức hoạt động 80%, 65%, 50% số phòng khách sạn. Giải thích nguyên nhân biến động chi phí ở các trường hợp.

Chương 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG VÀ LỢI NHUẬN (CVP)

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

3.1. Một số khái niệm cơ bản của mối quan hệ CVP

3.1.1. Số dư đảm phí (SDĐP)

- Số dư đảm phí là phân chênh lệch giữa doanh thu và biến phí 


- Số dư đảm phí là khoản bù đắp định phí và hình thành lợi nhuận. 

- Giá bán và biến phí không đổi
SDĐP tăng = Sản lượng tiêu thụ tăng x SDĐP đơn vị

- Nếu định phí đã bù đắp:

SDĐP tăng = Lợi nhuận tăng 

3.1.2. Tỷ lệ Số dư đảm phí

- Tỷ lệ SDĐP là tỷ trọng SDĐP với doanh thu 
- Nếu định phí đã bù đắp, giá bán và biến phí không đổi:

Lợi nhuận tăng = Doanh thu tăng x Tỷ lệ SDĐP

3.1.3. Kết cấu chi phí 

- Kết cấu chi phí là mối quan hệ giữa tỷ lệ của biến phí và định phí trong tổng chi phí 
- Biến phí có tỷ trọng nhỏ thì tỷ lệ SDĐP cao, nếu doanh thu tăng thì lợi nhuận tăng nhanh hoặc ngược lại.

- Biến phí có tỷ trọng lớn thì tỷ lệ SDĐP thấp, nếu doanh thu tăng thì lợi nhuận tăng chậm hoặc ngược lại.

3.1.4. Đòn bẩy hoạt động (đòn bẩy kinh doanh)
- Đòn bẩy kinh doanh là mối quan hệ giữa tốc độ tăng lợi nhuận và tốc độ tăng doanh thu.
- Đòn bẩy kinh doanh phản ánh mức độ sử dụng định phí:

+ Đòn bẩy kinh doanh lớn khi công ty có tỷ lệ SDĐP cao trong tổng chi phí 

+ Đòn bẩy kinh doanh nhỏ khi công ty có tỷ lệ SDĐP thấp trong tổng chi phí 

- Tại một mức độ doanh thu, độ lớn đòn bẩy kinh doanh được tính:



- Tốc độ tăng lợi nhuận = Tốc độ tăng doanh thu x Độ lớn đòn bẩy kinh doanh 
3.2. Một số ứng dụng về mối quan hệ CVP trong việc ra quyết định 

Bài tập ứng dụng (đơn vị tính: 1.000đ)
Công ty A có báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/xx dạng số dư đảm phí 

	
	Số tiền 

	
	Tổng sản phẩm
	Đơn vị sản phẩm

	Doanh thu
	500.000
	500

	Biến phí 
	300.000
	300

	Số dư đảm phí
	200.000
	200

	Tỷ lệ số dư đảm phí
	40%
	

	Định phí 
	100.000
	

	Lợi nhuận 
	100.000
	


3.2.1. Định phí và sản lượng tiêu thụ thay đổi 
Nếu người quản lý muốn tăng sản phẩm tiêu thụ lên 10% thì dự tính tăng chi phí quảng cáo thêm 12.000/tháng. Nên thực hiện không? (Các dữ liệu khác không đổi)
· Tổng SDĐP tăng/giảm: 


· Định phí tăng/giảm:


· Lợi nhuận tăng/giảm:


3.2.2. Biến phí và sản lượng tiêu thụ thay đổi

Người quản lý dự tính sử dụng NVL tốt hơn để sản xuất sản phẩm chất lượng cao hơn làm khôi lượng sản phẩm tiêu thụ tăng thêm 200 sản phẩm. NVL có giá bán cao hơn làm chi phí NVTTT tăng thêm 20/sản phẩm. Nên thực hiện không? (Các dữ liệu khác không đổi)

· Sản lượng tiêu thụ ước tính:


· SDĐP một sản phẩm :


· Tổng SDĐP tăng/giảm:


· Lợi nhuận tăng/giảm:

3.2.3. Định phí, giá bán  và sản lượng tiêu thụ thay đổi 

Nếu người quản lý muốn tăng sản phẩm tiêu thụ lên 30% thì dự tính giảm giá bán 30/sản phẩm, tăng chi phí quảng cáo thêm 10.000/tháng. Nên thực hiện không? (Các dữ liệu khác không đổi)

· Sản lượng tiêu thụ ước tính:


· Giá bán 1 sản phẩm:


· SDĐP một sản phẩm :


· Tổng SDĐP tăng/giảm:


· Định phí tăng/giảm: 


· Lợi nhuận tăng/giảm:


3.2.4. Biến phí, định phí, và sản lượng tiêu thụ thay đổi 

Nếu người quản lý muốn tăng sản phẩm tiêu thụ lên 5% thì dự tính thay cách trả tiền lương nhân viên bán hàng cố định 15.000/tháng là trả cố định 5.000/tháng và 10/sản phẩm bán được. Nên thực hiện không? (Các dữ liệu khác không đổi)

· Sản lượng tiêu thụ ước tính:


· SDĐP một sản phẩm :


· Tổng SDĐP tăng/giảm:


· Định phí tăng/giảm: 


· Lợi nhuận tăng/giảm:


3.2.5. Biến phí, định phí, giá bán và sản lượng tiêu thụ thay đổi 

Nếu người quản lý muốn tăng sản phẩm tiêu thụ lên 20% thì dự tính thay cách trả tiền lương nhân viên bán hàng cố định 22.000/tháng là trả cố định 12.000/tháng và 10/sản phẩm bán được, giảm đơn giá bán 20. Nên thực hiện không? (Các dữ liệu khác không đổi)

· Sản lượng tiêu thụ ước tính:


· Giá bán một sản phẩm: 


· SDĐP một sản phẩm :


· Tổng SDĐP tăng/giảm:


· Định phí tăng/giảm: 


· Lợi nhuận tăng/giảm:


3.2.6. Xác định giá bán cho các trường hợp đặc biệt 

Có một khách hàng muốn mua 200 sản phẩm với giá thấp hơn giá đang bán 10%, nhưng người quản lý muốn bán 200 sản phẩm có lợi nhuận là 10.000. Vậy theo yêu cầu của người quản lý thì đơn giá bán là bao nhiêu? Có bán được không? (Các dữ liệu khác không đổi)

· Biến phí một sản phẩm:


· Định phí: 


· Lợi nhuận một sản phẩm :


· Giá bán theo yêu cầu của người quản lý:


· Giá bán theo yêu cầu của khách hàng: 


Giả sử trong tháng đã bán được một lượng sản phẩm tính ra lỗ 20.000. Có một khách hàng muốn mua 200 sản phẩm, người quản lý muốn sau khi bán 200 sản phẩm có tổng lợi nhuận là 10.000. Vậy theo yêu cầu của người quản lý thì đơn giá bán là bao nhiêu? (Các dữ liệu khác không đổi)

· Biến phí một sản phẩm:


· Biến phí cần bù đắp: 


· Lợi nhuận một sản phẩm :


· Giá bán theo yêu cầu của người quản lý:


3.3. Phân tích hòa vốn 

3.3.1. Xác định điểm hòa vốn 

a. Phương pháp phương trình:

Phương trình doanh thu


DT = BP + ĐP + LN 


DTHV = Đơn giá bán x SLHV
b. Phương pháp số dư đảm phí 

3.3.2. Vẽ đồ thị hòa vốn 

3.3.3. Phân tích lợi nhuận 

Tính sản lượng cần bán (SLCB), doanh thu cần bán để đạt lợi nhuận mong muốn (LNmm)


3.3.4. Số dư an toàn:
- Số dư an toàn là khoản chênh lệch giữa doanh thu thực hiện (doanh thu dự kiến) và doanh thu hòa vốn 

- Số dư an toàn của các công ty khác nhau do kết cấu chi phí khác nhau 

- Tỷ lệ số dư an toàn 

3.4. Phân tích kết cấu hàng bán 

3.4.1. Khái niệm: 

- Kết cấu hàng bán là tỷ trọng doanh thu từng sản phẩm trong tổng doanh thu 

- Thay đổi kết cấu hàng bán thì lợi nhuận sẽ thay đổi. 

- Lợi nhuận lớn hơn khi doanh thu của sản phẩm có tỷ lệ SDĐP cao chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu.
- Kết cấu bán hàng là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ phận kinh doanh. 

3.4.2.Kết cấu bán hàng và điểm hòa vốn  

- Bán nhiều loại sản phẩm thì doanh thu hòa vốn phụ thuộc vào kết cấu bán hàng.

- Xác định doanh thu hòa vốn khi bán nhiều loại sản phẩm

3.5. Hạn chế của phân tích mối quan hệ CVP

- Giả thiết mối quan hệ CVP là quan hệ tỷ lệ nên có thể thay đổi 

- Giả thiết phải phân tích thành định phí và biến phí nhưng khó thực hiện 

- Giả thiết là số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ là đồng nhất nhưng khó có sự đồng nhất.
- Giả thiết kết cấu mặt hàng không đổi nhưng thực tế luôn thay đổi.
- Giả thiết bỏ qua yếu tố nền kinh tế lạm phát (chỉ số giá).

B. BÀI TẬP 

Bài 3.1. Chọn câu trả lời thích hợp 

1. Số dư đảm phí là khoản

A. Bù đắp chi phí bán hàng, chi phí QLDN và hình thành lợi nhuận 

B. Bù đắp biến phí và hình thành lợi nhuận 

C. Khoản chênh lệch giữa doanh thu và biến phí 

D. Ba câu A,B,C đều sai 

2. Số dư đảm phí thay đổi khi 

A. Giá bán thay đổi


B. Biến phí thay đổi

C. Định phí thay đổi 


D. Hai câu A,B đều đúng

3. Giá bán, biến phí một sản phẩm không đổi, định phí đã được bù đắp

A. Lợi nhuận tăng = Doanh thu tăng x Tỷ lệ SDĐP

B. Lợi nhuận tăng = Tổng SDĐP tăng 

C. Lợi nhuận tăng = SDĐP một sản phẩm x Sản lượng tiêu thụ tăng 

D. Ba câu A,B,C đều đúng

4. Mức doanh thu a đồng, có độ lớn đòn bẩy là b (b>0), thì 

A. Doanh thu tăng 1 đồng, lãi tăng b đồng 

B. Doanh thu giảm 1%, lãi tăng b% 

C. Doanh thu giảm 1%, lãi giảm b% 

D. Doanh thu tăng 1%, lãi tăng ab% 

5. Số dư an toàn
A. Khoản chênh lệch giữa doanh thu kế hoạch và doanh thu hòa vốn

B. Khoản chênh lệch giữa doanh thu thực hiện và doanh thu hòa vốn

C. Độ an toàn trong kinh doanh 

D. Ba câu A,B,C đều đúng

6. Muốn số dư an toàn cao phải
A. Tiết kiệm biến phí, tăng giá bán sản phẩm 

B. Tiết kiệm định phí, tăng giá bán sản phẩm 

C. Tăng sản lượng tiêu thụ, giảm giá bán sản phẩm

D. Tiết kiệm định phí, biến phí và tăng giá bán sản phẩm 

7. Doanh thu hòa vốn có ảnh hưởng bởi

A. Giá bán, biến phí, định phí và kết cấu bán hàng

B. Giá bán, biến phí và kết cấu bán hàng
C. Giá bán, định phí và kết cấu bán hàng

D. Biến phí, định phí và kết cấu bán hàng


8. Lợi nhuận thay đổi khi thay đổi kết cấu bán hàng, vì:
A. Tổng doanh thu thay đổi

B. Tổng định phí thay đổi

C. Tổng biến phí thay đổi

D. Tổng số dư đảm phí thay đổi

9. Doanh nghiệp có kết cấu chi phí với định phí có tỷ lệ bé hơn biến phí 
A. Lãi tăng nhanh khi doanh thu tăng dần 
B. Lãi giảm nhanh khi doanh thu giảm dần 

C. Lợi nhuận không thay đổi nhanh khi doanh thu thay đổi 

D. Ba câu A,B,C đều sai

10. Lợi nhuận tăng nhanh khi 
A. Doanh thu càng xa điểm hòa vốn 

B. Doanh thu vượt qua điểm hòa vốn không xa

C. Doanh thu gần điểm hòa vốn 

D. Ba câu A,B,C đều sai

Bài 3.2. Công ty A có tài liệu tháng 12/xx như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)
Năng lực sản xuất và tiêu thụ tối đa là 40.000 sản phẩm, sản lượng tiêu thụ là 30.000 sản phẩm. Đơn giá bán 20, biến phí đơn vị 15. Tổng định phí 125.000.

Yêu cầu:

1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo số dư đảm phí 

2. Để tiêu thụ hết năng lực sản xuất tối đa, người quản lý dự kiến các phương án:

· Tăng chi phí quảng cáo: 50.000

· Giảm giá bán mỗi sản phẩm: 2; giảm biến phí mỗi sản phẩm: 1 và tăng chi phí quảng cáo: 20.000 

· Giảm giá bán mỗi sản phẩm: 3

Công ty nên chọn phương án nào?

3. Giả sử trong tháng đã bán được 30.000 sản phẩm, có một khách hàng đề nghị mua 9.000 sản phẩm với giá không vượt quá 80% giá đang bán, chi phí vận chuyển là 800, người quản lý muốn bán lô hàng thu được lợi nhuận là 10.000. Định giá bán theo yêu cầu của người quản lý.
Bài 3.3. Công ty B có tài liệu tháng 12/xx như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

- Số lượng sản phẩm sản xuất 
14.000 sản phẩm 

- Công suất thiết kế 
15.000 sản phẩm

- Số lượng sản phẩm tiêu thụ 
14.000 sản phẩm 

- Giá bán 1 sản phẩm 
50

- Biến phí một sản phẩm:


+ Hoa hồng bán hàng:
4% doanh thu 


+ Biến phí sản xuất:
20

- Định phí:


+ Định phí sản xuất chung:
120.000


+ Định phí BH và QLDN
54.000


+ Định phí lãi tiền vay 
50.000

Yêu cầu: (Độc lập nhau)

1. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo kế toán tài chính và kế toán quản trị. Giải thích sự khác biệt về lợi nhuận giữa 2 báo cáo (nếu có)
2. Xác định sản lượng tiêu thụ hòa vốn và doanh thu hòa vốn 
3. Giả sử nếu tăng chi phí quảng cáo 16.000, hoa hồng không có, thì doanh thu có thể tăng thêm 40.000. Muốn đạt lợi nhuận 150.000 thì biến phí sản xuất ở mỗi sản phẩm là bao nhiêu?

4. Giả sử nếu tăng chi phí quảng cáo 46.000, giảm giá bán 10% thì sản lượng tiêu thụ có thể sẽ tăng 20%. Muốn đạt lợi nhuận 150.000 thì biến phí sản xuất ở mỗi sản phẩm là bao nhiêu?

5. Bộ phận kinh doanh đề nghị thay đổi bao bì mới để tăng sản lượng tiêu thụ làm chi phí sản xuất mỗi sản phẩm tăng thêm 5. Cuối tháng lợi nhuận thu được là 121.000. Vậy tiêu thụ tăng thêm bao nhiêu sản phẩm.

6. Giả sử đã tiêu thụ 14.000 sản phẩm, có khách hàng đặt mua 1.000 sản phẩm, công ty đáp ứng được. Nếu muốn lợi nhuận tổng cộng là 191.000 thì giá bán sản phẩm của đơn hàng là bao nhiêu.

Bài 3.4. Công ty C sản xuất 3 sản phẩm A, B, C có tài liệu như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)
	
	Sản phẩm A
	Sản phẩm B
	Sản phẩm C

	Doanh thu một năm
	360.000
	240.000
	600.000

	Tỷ trọng doanh thu 
	30%
	20%
	50%

	Tỷ lệ số dư đảm phí 
	60%
	40%
	20%


Tổng định phí là 360.000/năm.

Yêu cầu: (Độc lập nhau)

1. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo kế toán quản trị. 
2. Tính doanh thu hòa vốn chung và từng sản phẩm
3. Giả sử kế toán phân bổ định phí cho từng sản phẩm theo doanh thu, lập báo cáo kết quả kinh doanh cho từng sản phẩm, tính doanh thu hòa vốn cho từng sản phẩm và có nhận xét gì so với câu 2.
4. Giả sử tổng doanh thu không đổi nhưng kết cấu bán hàng thay đổi với tỷ trọng A:B:C là 5:3:2. Tính doanh thu hòa vốn. Muốn tăng lợi nhuận nên tăng doanh thu của sản phẩm nào?
Bài 3.5. Công ty D sản xuất và tiêu thụ sản phẩm X có tài liệu kết quả kinh doanh năm 2008 không khả quan, giám đốc công ty yêu cầu người quản lý các bộ phận đưa ra đề xuất để cải thiện tình hình kinh doanh năm 2009. Báo cáo kết quả kinh doanh tóm tắt năm 2008 như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Đơn vị

	Doanh thu 
	1.000.000
	100

	Biến phí 
	600.000
	60

	      + Biến phí NVLTT 
	
	30

	      + Biến phí NCTT 
	
	5

	      + Biến phí sản xuất chung
	
	15

	      + Biến phí bán hàng và QLDN
	
	10

	Số dư đảm phí 
	400.000
	40

	Định phí 
	500.000
	

	Lợi nhuận 
	100.000
	


- Các đề xuất của quản lý bộ phận như sau:

1. Tặng quà cho khách hàng trị giá 5% doanh thu thì có thể hòa vốn 

2. Giảm giá bán 5% thì doanh thu tiêu thụ tăng 20%

3. Tăng chi phí nhân công trực tiếp mỗi sản phẩm là %, đồng thời tăng chi phí quảng cáo 50.000 thì sản lượng tiêu thụ tăng 30%
4. Tăng giá bán 20%, chi quảng cáo 100.000 thì có thể tạo ra mức lãi truên doanh thu là 10%. 

Yêu cầu: Với vai trò người quản trị hãy đánh giá các đề xuất trên và đưa ra ý kiến lực chọn đề xuất nào.

Bài 3.6. Công ty Điện Quang sản xuất bóng đèn huỳnh quang. Trong năm công ty đua ra loại bóng đèn tiết kiệm điện năng TK. Doanh số hòa vốn của bóng đèn TK là 20 tỷ đồng, tỷ lệ số dư đảm phí là 40%. Giả sử lợi nhuận trước thuế của bóng đèn TK là 8 tỷ đồng, xác định doanh thu của năm.

Chương 4: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

4.1. Mục đích của dự toán ngân sách 

4.1.1. Khái niệm 

- Dự toán ngân sách là một kế hoạch toàn diện và phối hợp của các hoạt động và các nguồn lực của một doanh nghiệp trong một thời hạn cụ thể ở tương lai dưới dạng số lượng và giá trị.  

- Đặc điểm của dự toán ngân sách:
+ Có tính đến sự tác động bên ngoài doanh nghiệp không kiểm soát được (môi trường kinh doanh, chính sách của nhà nước…) và sự tác động trong nội bộ doanh nghiệp (chương trình khuyến mãi, quảng cáo…)

+ Dự toán được lập cho từng bộ phận và toàn bộ doanh nghiệp 

+ Dự toán cho các hoạt động và các nguồn lực: doanh thu, chi phí…

+ Liên quan đến thời hạn cụ thể trong tương lai

+ Định lượng được.

4.1.2. Dự toán ngân sách tĩnh và dự toán ngân sách linh hoạt
- Dự toán ngân sách tĩnh là dự toán được lập trên cơ sở một mức hoạt động của một thời hạn.

 Dự toán ngân sách tĩnh đưa ra ước tính duy nhất cho hoạt động không tính đến sự điều chỉnh của hoạt động thay đổi.

- Dự toán ngân sách linh hoạt là dự toán độc lập trên cơ sở nhiều mức hoạt động của một thời hạn 
Dự toán ngân sách linh hoạt đưa ra ước tính cho hoạt động ở nhiều giả định khác nhau.

4.1.3. Các loại dự toán ngân sách
a. Dự toán ngân sách kinh doanh 

- Dự toán sản xuất  

- Dự toán tiêu thụ 

- Dự toán nguyên vật liệu 

- Dự toán nhân công …

b. Dự toán ngân sách tài chính

- Dự toán thu 

- Dự toán chi 

- Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh …

c. Dự toán ngân sách quyết định đặc biệt 

- Dự toán tồn kho

- Dự toán vốn… 

4.2. Trách nhiệm và trình tự lập dự toán ngân sách

4.2.1. Trách nhiệm 

· Người quản lý cấp nào lập dự toán ngân sách cho cấp đó.
· Dự toán ngân sách của từng cấp được xem xét bởi người quản lý cấp cao hơn 

4.2.2. Trình tự lập dự toán ngân sách 



4.3. Lập dự toán ngân sách

4.3.1. Mối quan hệ giữa các dự toán bộ phận 




4.3.2. Dự toán tiêu thụ sản phẩm

a. Mục đích:
· Dự tính số lượng sản phẩm tiêu thụ, doanh thu để đạt mục tiêu lợi nhuận

· Dự tính số tiền thu được

b. Căn cứ lập 

· Số lượng tiêu thụ kỳ trước 

· Các đơn hàng 

· Chính sách giá trong tương lai

· Chính sách tiếp thị và phát triển sản phẩm mới

· Sự cạnh tranh trên thị trường 

· Điều kiện kỹ thuật, tài chính
· Sự vận động của nền kinh tế 

c. Mẫu dự toán 

· Dự toán tiêu thụ cho một mức tiêu thụ (dự toán tĩnh)
DỰ TOÁN TIÊU THỤ

Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Năm

	1. Số lượng tiêu thụ 
	
	
	
	
	

	2. Đơn giá bán 
	
	
	
	
	

	3. Tổng doanh thu 
	
	
	
	
	

	Số tiền dự kiến thu

	Năm trước chuyển sang 
	
	
	
	
	

	Thu tiền quý I
	
	
	
	
	

	Thu tiền quý II
	
	
	
	
	

	Thu tiền quý III
	
	
	
	
	

	Thu tiền quý IV
	
	
	
	
	

	Cộng số tiền thu 
	
	
	
	
	


· Dự toán tiêu thụ cho nhiều mức tiêu thụ (dự toán linh hoạt)

DỰ TOÁN TIÊU THỤ

Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	…
	Năm

	
	Mức x1
	Mức x2
	…
	…
	…
	…
	
	
	Mức x1
	…

	1. Số lượng tiêu thụ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Đơn giá bán 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Tổng doanh thu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số tiền dự kiến thu

	Năm trước chuyển sang 
	
	
	
	
	

	Thu tiền quý I
	
	
	
	
	

	Thu tiền quý II
	
	
	
	
	

	Thu tiền quý III
	
	
	
	
	

	Thu tiền quý IV
	
	
	
	
	

	Cộng số tiền thu 
	
	
	
	
	


4.3.3. Dự toán sản xuất

a. Mục đích:

· Dự tính số lượng sản phẩm cần sản xuất để đảm bảo tiêu thụ và dự trữ cuối kỳ 
b. Căn cứ lập 

· Dự toán tiêu thụ 

· Dự toán tồn kho  

c. Mẫu dự toán 

· Dự toán sản xuất cho một mức hoạt động (dự toán tĩnh)

DỰ TOÁN SẢN XUẤT 
Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Năm

	1. Số lượng sản phẩm tiêu thụ 
	
	
	
	
	

	2. Số lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ  
	
	
	
	
	(5)

	3. Số lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ  
	
	
	
	
	(6)

	4. Số lượng sản phẩm sản xuất 
	
	
	
	
	


(4) = (1) + (2) – (3)
(5) = Số lượng sản phẩm tồn kho cuối quý IV

(6) = Số lượng sản phẩm tồn kho đầu quý I

· Dự toán sản xuất cho nhiều mức hoạt động (dự toán linh hoạt)

DỰ TOÁN SẢN XUẤT

Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	…
	Năm

	
	Mức x1
	Mức x2
	…
	…
	…
	…
	
	
	Mức x1
	…

	1. Số lượng sản phẩm tiêu thụ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Số lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Số lượng sản phẩm sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.3.4. Dự toán mua hàng và hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại

a. Mục đích:

· Dự tính số lượng hàng hóa cần mua sản phẩm để đảm bảo tiêu thụ và dự trữ cuối kỳ 

· Dự tính số tiền chi trả 

b. Căn cứ lập 

· Dự toán tiêu thụ 

· Dự toán tồn kho  

· Đơn giá mua 

c. Mẫu dự toán 

· Dự toán mua hàng hóa cho một mức hoạt động (dự toán tĩnh)

DỰ TOÁN MUA HÀNG HÓA 

Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Năm

	1. Số lượng sản phẩm tiêu thụ   
	
	
	
	
	

	2. Số lượng hàng hóa tồn kho cuối kỳ 
	
	
	
	
	

	3. Số lượng hàng hóa tồn kho đầu kỳ 
	
	
	
	
	

	4. Số lượng hàng hóa cần mua (4) = (1)+(2)-(3)
	
	
	
	
	

	5. Định mức đơn giá mua hàng hóa 
	
	
	
	
	

	6. Giá mua hàng hóa  (6) = (4) x (5)
	
	
	
	
	

	Số tiền dự kiến chi

	Năm trước chuyển sang 
	
	
	
	
	

	Mua hàng hóa quý I
	
	
	
	
	

	Mua hàng hóa quý II
	
	
	
	
	

	Mua hàng hóa quý III
	
	
	
	
	

	Mua hàng hóa quý IV
	
	
	
	
	

	Cộng số tiền chi 
	
	
	
	
	


· Dự toán mua hàng hóa cho nhiều mức hoạt động (dự toán linh hoạt): tương tự
4.3.5. Dự toán nguyên vật liệu tực tiếp

a. Mục đích:

· Dự tính số lượng nguyên vật liệu trực tiếp cần mua sản phẩm để đảm bảo sản xuất và dự trữ cuối kỳ 

· Dự tính số tiền chi trả 

b. Căn cứ lập 

· Dự toán tiêu thụ 

· Dự toán tồn kho  

c. Mẫu dự toán 

· Dự toán mua NVLTT cho một mức hoạt động (dự toán tĩnh)

DỰ TOÁN MUA NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 

Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Năm

	1. Số lượng sản phẩm sản xuất  
	
	
	
	
	

	2. Định mức NVLTT để sản xuất 1 sản phẩm 
	
	
	
	
	

	3. Số lượng NVLTT để sản xuất (3) = (1) x (2)
	
	
	
	
	

	4. Số lượng NVLTT tồn kho cuối kỳ 
	
	
	
	
	

	5. Số lượng NVLTT tồn kho đầu kỳ 
	
	
	
	
	

	6. Số lượng NVLTT cần mua (6) = (3)+(4)-(5)
	
	
	
	
	

	7. Định mức đơn giá mua NVLTT
	
	
	
	
	

	8. Giá mua NVLTT (8) = (6) x (7)
	
	
	
	
	

	Số tiền dự kiến chi

	Năm trước chuyển sang 
	
	
	
	
	

	Mua NVL quý I
	
	
	
	
	

	Mua NVL quý II
	
	
	
	
	

	Mua NVL quý III
	
	
	
	
	

	Mua NVL quý IV
	
	
	
	
	

	Cộng số tiền chi 
	
	
	
	
	


· Dự toán mua NVLTT cho nhiều mức hoạt động (dự toán linh hoạt): tương tự
4.3.6. Dự toán nhân công trực tiếp

a. Mục đích:

· Dự tính chi phí nhân công trực tiếp để sản xuất 

· Dự tính số tiền chi trả 

b. Căn cứ lập 

· Dự toán sản xuất  

· Định mức thời gian lao động trực tiếp để sản xuất một sản phẩm 

· Đơn giá công lao động trực tiếp   

c. Mẫu dự toán 

· Dự toán chi phí nhân công lao động trực tiếp cho một mức hoạt động (dự toán tĩnh)

DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP 

Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Năm

	1. Số lượng sản phẩm sản xuất  
	
	
	
	
	

	2. Định mức thời gian LĐTT để sản xuất 1 sản phẩm 
	
	
	
	
	

	3. Số lượng thời gian LĐTT để sản xuất (3)=(1) x (2)
	
	
	
	
	

	4. Định mức đơn giá LĐTT
	
	
	
	
	

	5. Chi phí NCTT (5) = (3) x (4)
	
	
	
	
	

	6. Tổng tiền chi  
	
	
	
	
	


· Dự toán chi phí nhân công lao động trực tiếp cho nhiều mức hoạt động (dự toán linh hoạt): tương tự
4.3.7. Dự toán chi phí sản xuất chung 

a. Mục đích:

· Dự tính chi phí sản xuất chung để sản xuất 

· Dự tính số tiền chi trả 

b. Căn cứ lập 

· Dự toán sản xuất  

· Định mức chi phí sản xuất chung:
+ Biến phí sản xuất chung:


+ Định phí sản xuất chung: dự toán trong mức hoạt động phù hợp.

c. Mẫu dự toán 

· Dự toán chi phí sản xuất chung cho một mức hoạt động (dự toán tĩnh)

DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 

Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Năm

	1. Số lượng sản phẩm sản xuất    
	
	
	
	
	

	2. Biến phí sản xuất chung đơn vị  
	
	
	
	
	

	3. Tổng biến phí sản xuất chung  (3)=(1) x (2)
	
	
	
	
	

	4. Tổng định phí sản xuất chung 
	
	
	
	
	

	5. Chi phí sản xuất chung (5) =(3)+(4)
	
	
	
	
	

	6. Chi phí khấu hao TSCĐ
	
	
	
	
	

	7. Tổng tiền chi  (7)=(5) –(6)
	
	
	
	
	


· Dự toán chi phí nhân công lao động trực tiếp cho nhiều mức hoạt động (dự toán linh hoạt): tương tự
4.3.8. Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ 

a. Mục đích:

· Dự tính số lượng thành phẩm tồn kho

· Dự tính giá thành của thành phẩm tồn kho  

b. Căn cứ lập 

· Định mức chi phí sản xuất  

· Định mức tồn kho thành phẩm

c. Mẫu dự toán 

· Dự toán tồn kho thành phẩm cho một mức hoạt động (dự toán tĩnh)

DỰ TOÁN TỒN KHO THÀNH PHẨM 

Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Năm

	1. Định mức NVLTT để sản xuất 1 sản phẩm
	
	
	
	
	

	2. Định mức NCTT để sản xuất 1 sản phẩm 
	
	
	
	
	

	3. Định mức SXC để sản xuất 1 sản phẩm
	
	
	
	
	

	4. Giá thành định mức 1 sản phẩm 
	
	
	
	
	

	5. Số lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ 
	
	
	
	
	

	6. Giá thành thành phẩm tồn kho cuối kỳ 
	
	
	
	
	


· Dự toán tồn kho thành phẩm cho nhiều mức hoạt động (dự toán linh hoạt): tương tự
4.3.9. Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 

a. Mục đích:

· Dự tính chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 

· Dự tính số tiền chi trả 

b. Căn cứ lập 

· Định mức tiêu thụ, sản xuất  

· Định mức chi phí 

c. Mẫu dự toán 

· Dự toán chi phí bán hàng cho một mức hoạt động (dự toán tĩnh)

DỰ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 

Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Năm

	1. Số lượng sản phẩm tiêu thụ 
	
	
	
	
	

	2. Biến phí bán hàng 
	
	
	
	
	

	      + Tiền lương, tiền công, phụ cấp, BHXH…
	
	
	
	
	

	      + Vật liệu, bao bì 
	
	
	
	
	

	      + Hoa hồng bán hàng 
	
	
	
	
	

	      + Vận chuyển  
	
	
	
	
	

	      ….
	
	
	
	
	

	3. Định phí bán hàng 
	
	
	
	
	

	      + Dụng cụ 
	
	
	
	
	

	      + Quảng cáo 
	
	
	
	
	

	      + Tiếp khách
	
	
	
	
	

	      + Giới thiệu sản phẩm 
	
	
	
	
	

	      + Khấu hao TSCĐ (4)
	
	
	
	
	

	      + Bảo hành  
	
	
	
	
	

	      + Điện, nước
	
	
	
	
	

	      + Thuê kho 
	
	
	
	
	

	      ….
	
	
	
	
	

	5. Tổng cộng chi phí bán hàng (5)= (2)+(3)
	
	
	
	
	

	6. Tổng cộng số tiền chi (6)= (5)-(4)
	
	
	
	
	


· Dự toán chi phí bán hàng cho nhiều mức hoạt động (dự toán linh hoạt): tương tự
· Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp cho một mức hoạt động (dự toán tĩnh)

DỰ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 

Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Năm

	1. Biến phí quản lý doanh nghiệp  
	
	
	
	
	

	      + Tiền lương, tiền công, phụ cấp, BHXH…
	
	
	
	
	

	      ….
	
	
	
	
	

	2. Định phí quản lý doanh nghiệp  
	
	
	
	
	

	      + Vật liệu quản lý  
	
	
	
	
	

	      + Đồ dùng văn phòng  
	
	
	
	
	

	      + Tiếp khách
	
	
	
	
	

	      + Thuế, phí, lệ phí
	
	
	
	
	

	      + Khấu hao TSCĐ (3)
	
	
	
	
	

	      + Bảo hành  
	
	
	
	
	

	      + Điện, nước, điện thoại 
	
	
	
	
	

	      + Đào tạo  
	
	
	
	
	

	      ….
	
	
	
	
	

	4. Tổng cộng chi phí quản lý doanh nghiệp 
	
	
	
	
	

	5. Tổng cộng số tiền chi (5)= (4)-(3)
	
	
	
	
	


· Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp cho nhiều mức hoạt động (dự toán linh hoạt): tương tự
4.3.10. Dự toán tiền mặt 

a. Mục đích:

· Dự tính cân đối thu – chi tiền mặt 

· Dự tính khoản vay để đảm bảo nhu cầu chi 

b. Căn cứ lập 

· Dự toán liên quan đến thu, chi tiền mặt   

· Định mức dự trữ tiền  

c. Mẫu dự toán 

· Dự toán tiền mặt cho một mức hoạt động (dự toán tĩnh)

DỰ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 

Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Năm

	1. Tiền tồn đầu kỳ 
	
	
	
	
	(8)

	2. Tiền thu trong kỳ 
	
	
	
	
	

	     + Bán hàng 
	
	
	
	
	

	     ….
	
	
	
	
	

	3. Cộng khả năng tiền (3)=(1)+(2)
	
	
	
	
	

	4. Tiền chi trong kỳ 
	
	
	
	
	

	     + Mua nguyên vật liệu 
	
	
	
	
	

	     + Chi phí nhân công trực tiếp
	
	
	
	
	

	     + Chi phí sản xuất chung
	
	
	
	
	

	     + Chi phí bán hàng
	
	
	
	
	

	     + Chi phí QLDN
	
	
	
	
	

	     + Mua máy móc thiết bị 
	
	
	
	
	

	     + Trả lãi vay 
	
	
	
	
	

	     + Nộp thuế 
	
	
	
	
	

	     …..
	
	
	
	
	

	Cộng tiền chi 
	
	
	
	
	

	5. Cân đối thu chi tiền (5) =(3)-(4)
	
	
	
	
	

	6. Nhu cầu vay (6)=(7)-(5)
	
	
	
	
	

	7. Tiền tồn cuối kỳ 
	
	
	
	
	(9)


(8) = Số tiền tồn đầu quý I

(9) = Số tiền tồn cuối quý IV

· Dự toán tiền mặt cho nhiều mức hoạt động (dự toán linh hoạt): tương tự
4.3.11. Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh 

a. Mục đích:

· Dự tính lợi nhuận. 

b. Căn cứ lập 

· Định mức tiêu thụ 

· Định mức chi phí 

c. Mẫu dự toán 

c1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo kế toán quản trị  

· Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho một mức hoạt động (dự toán tĩnh)

DỰ TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Năm

	1. Doanh thu thuần về bán hàng 
	
	
	
	
	

	2. Biến phí  
	
	
	
	
	

	3. Số dư đảm phí  
	
	
	
	
	

	4. Định phí (chưa tính lãi tiền vay) 
	
	
	
	
	

	5. Lợi nhuận trước thuế và lãi tiền vay 
	
	
	
	
	

	6. Chi phí lãi vay 
	
	
	
	
	

	7. Lợi nhuận thuần trước thuế 
	
	
	
	
	


· Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho nhiều mức hoạt động (dự toán linh hoạt): tương tự
c2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo kế toán tài chính 

· Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho một mức hoạt động (dự toán tĩnh)

DỰ TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Năm……..

	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Năm

	1. Doanh thu thuần về bán hàng 
	
	
	
	
	

	2. Giá vốn hàng bán 
	
	
	
	
	

	3. Lợi nhuận gộp về bán hàng 
	
	
	
	
	

	4. Doanh thu hoạt động tài chính 
	
	
	
	
	

	5. Chi phí tài chính 
	
	
	
	
	

	- Trong đó chi phí lãi vay 
	
	
	
	
	

	6. Chi phí bán hàng 
	
	
	
	
	

	7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	
	
	
	
	

	8. Lợi nhuận thuần trước thuế 
	
	
	
	
	

	9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
	
	
	
	
	

	10. Lợi nhuận sau thuế 
	
	
	
	
	


· Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho nhiều mức hoạt động (dự toán linh hoạt): tương tự
4.3.12. Bảng cân đối kế toán dự toán 

a. Mục đích:

· Dự toán tài sản và nguồn vốn. 

b. Căn cứ lập 

· Bảng cân đối kế toán năm trước

· Dự toán thu – chi tiền

· Dự toán tiêu thụ

· Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp

· Dự toán tồn kho thành phẩm

· … 

c. Mẫu dự toán 

· Dự toán bảng cân đối kế toán cho một mức hoạt động (dự toán tĩnh)

DỰ TOÁN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   

Ngày 31 tháng 12 năm……..

	TÀI SẢN
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	A. Tài sản ngắn hạn 
	
	

	I. Tiền và các khoản tương đương tiền 
	
	

	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 
	
	

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn 
	
	

	IV. Hàng tồn kho 
	
	

	V. Tài sản ngắn hạn khác 
	
	

	B. Tài sản dài hạn 
	
	

	I. Các khoản phải thu dài hạn
	
	

	II. Tài sản cố định 
	
	

	III. Bất động sản đầu tư 
	
	

	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
	
	

	V. Tài sản dài hạn khác 
	
	

	CỘNG TÀI SẢN 
	
	

	NGUỒN VỐN
	
	

	A. Nợ phải trả 
	
	

	I. Nợ ngắn hạn 
	
	

	II. Nợ dài hạn 
	
	

	B. Vốn chủ sở hữu 
	
	

	I. Vốn chủ sở hữu 
	
	

	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 
	
	

	CỘNG NGUỒN VỐN 
	
	


· Dự toán bảng cân đối kế toán cho nhiều mức hoạt động (dự toán linh hoạt): tương tự
B. BÀI TẬP 

Bài 4.1. Chọn câu trả lời thích hợp 

1. Lập dự toán: 
A. Hoạch định mục tiêu thực hiện, có căn cứ đánh giá trách nhiệm

B. Liên kết giữa các bộ phận 

C. Phát hiện yếu kém tiềm ẩn trước khi thực hiện 

D. Ba câu A,B,C đều đúng

2. Dự toán ngân sách được lập 

A. Thể hiện dự tính, thông tin các mục địch cần đạt và là căn cứ để đánh giá thực hiện 

B. Thúc đẩy phối hợp hoạt động của các bộ phận 

C. Phát hiện yếu kém tiềm ẩn trước khi thực hiện 

D. Ba câu A,B,C đều đúng

3. Trách nhiệm trong lập dự toán 

A. Người quản lý cấp cao nhất sẽ lập dự toán giao cho các cấp thực hiện 

B. Người quản lý cấp nào lập dự toán cấp đó

C. Người quản lý cấp cao hơn kiểm tra dự toán của các cấp thấp hơn 
D. Hai câu B,C đúng 

4. Dự toán ngân sách linh hoạt là:

A. Dự toán luôn thay đổi 


B. Dự toán luôn được điều chỉnh 

C. Dự toán độc lập cho nhiều mức độ 
D. Ba câu A,B,C đều đúng

5. Dự toán được xem là xuất phát điểm của các dự toán 
A. Dự toán lợi nhuận 


B. Dự toán sản xuất 

C. Dự toán tiêu thụ 


D. Dự toán tiền mặt 

6. Chi phí sản xuất chung dự toán 

A. Tất cả chi phí đều chi tiền mặt trong kỳ 

B. Tất cả chi phí đều chi tiền mặt trong kỳ trừ khấu hao TSCĐ

C. Phần biến phí chi tiền, định phí không chi tiền 

D. Ba câu A,B,C đều sai

7. Dự toán thu chi tiền 

A. Dự tính cân đối thu chi tiền, khoản vay để đảm bảo nhu cầu chi

B. Cân đối thu chi âm thì có nhu cầu vay 

C. Cân đối thu chi dương thì không có nhu cầu vay 

D. Ba câu A,B,C đều sai

8. Dự toán sản xuất năm 

A. Số lượng tồn kho cuối năm là số lượng sản phẩm đầu quý I

B. Số lượng tồn kho đầu năm là số lượng sản phẩm cuối quý IV

C. Hai câu A, B đúng 

D. Hai câu A, B sai

9. Dự toán ngân sách được lập 

A. Là một kế hoạch toàn diện 

B. Tạo sự phối hợp các hoạt động và nguồn lực 

C. Thúc đẩy các bộ phận hướng đến mục tiêu chung 

D. Ba câu A,B,C đều đúng

10. Dự toán chi phí sản xuất chung được lập trên cơ sở 

A. Biến phí sản xuất chung của một đơn vị thống nhất

B. Ước tính tổng định phí sản xuất chung trong phạm vi hoạt động 

C. Dự toán sản xuất 

D. Ba câu A,B,C đều đúng

Bài 4.2. Công ty X có tài liệu như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)
- Doanh thu thực hiện quý IV/2008
+ Tháng 10:
3.000.000

+ Tháng 11:
2.000.000

+ Tháng 12:
2.500.000

- Sản lượng tiêu thụ và giá bán dự kiến quý I/2009

+ Tháng 01:
10.000 sản phẩm 
giá bán 200

+ Tháng 02:
16.000 sản phẩm 
giá bán 250

+ Tháng 03:
12.000 sản phẩm 
giá bán 300

- Chính sách thu tiền bán hàng: thu 30% tháng bán hàng, 60% tháng tiếp theo và 10% tháng tiếp theo.

Yêu cầu: Lập dự toán tiêu thụ chi tiết từng tháng.

Bài 4.3. Công ty Y có tài liệu dự kiến năm 2009 như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

- Tiền tồn đầu năm:
50.000

- Nợ phải thu khách hàng vào cuối năm 2008:
80.000
(phải thu trong quý I/2009) 

- Doanh thu trong quý I: 250.000, quý II: 500.000, quý III: 400.000, quý IV: 540.000. Thu tiền trong quý 70%, còn lại thu trong quý kế tiếp

- Mua hàng trong quý I: 150.000, quý II: 600.000, quý III: 500.000, quý IV: 440.000. Trả tiền trong quý 40%, 25% quý tiếp, còn lại trả quý tiếp theo.

- Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý I: 80.000, quý II: 100.000, quý III: 100.000, quý IV: 90.000, trong đó chi phí khấu hao TSCĐ là 30.000/quý 

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 15.000/quý 

- Định mức tiền tồn cuối quý: 100.000

- Nếu mỗi quý có nhu cầu vay thì phải trả nợ vay ở quý sau và lãi suất tiền vay 3%/quý.

Yêu cầu: Lập dự toán tiền chi tiết từng quý.

Bài 4.4. Công ty Z có tài liệu như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

- Tình hình tiêu thụ quý IV/2008:
+ Số lượng: 
20.000 sản phẩm 

+ Đơn giá bán:
40

+ Đơn giá mua:
30

- Dự kiến tình hình tiêu thụ 2009

+ Số lượng tiêu thụ quý I bằng quý IV năm trước, các quý sau cao hơn quý trước 25%

+ Giá bán quý I không thay đổi, nhưng từ quý 2 tăng 10% và ổn định đến cuối năm

+ Doanh thu mỗi quý gồm 40% bán lẻ thu tiền mặt. Còn lại bán sĩ thu ngay trong quý 60%, quý tiếp theo 40% (tương tự năm trước)
+ Mua hàng trả ngay trong quý là 50%, còn lại trả trong quý tiếp theo 

+ Đơn giá mua hàng trong quý I tăng 20% và ổn định đến cuối năm.
+ Định mức số lượng tồn kho hàng hóa cuối mỗi quý bằng 15% lượng hàng hóa bán ra quý sau, riêng cuối quý IV bằng cuối quý III (tương tự năm trước)

+ Công ty tính trị giá hàng xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp dự kiến (trả ngay trong quý)

	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV

	Chi phí bán hàng 
	
	
	
	

	- Tiền lương, BHXH… nhân viên bán hàng 
	10% DT
	10% DT
	10% DT
	10% DT

	- Chi phí vận chuyển 
	4/sản phẩm 
	4/sản phẩm
	4/sản phẩm
	4/sản phẩm

	- Chi phí điện, điện thoại, nước 
	15.000
	12.000
	12.000
	16.000

	- Chi phí khấu hao TSCĐ
	30.000
	30.000
	30.000
	30.000

	Chi phí quản lý 
	
	
	
	

	- Tiền lương, BHXH… nhân viên quản lý 
	20.000
	22.000
	25.000
	25.000

	- Chi phí điện, điện thoại, nước 
	16.000
	18.000
	17.000
	20.000

	- Chi phí khấu hao TSCĐ
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000

	- Chi phí khác 
	8.000
	9.000
	9.000
	8.000


Yêu cầu: 1. Lập dự toán tiêu thụ và mua hàng chi tiết từng quý.


2. Lập dự toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN chi tiết từng quý
Bài 4.5. Công ty Z có tài liệu tiếp theo dữ liệu bài 4.4. như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

- Cuối năm 2008 tiền tồn quỹ và ngân hàng là 150.000, nợ vay ngân hàng là 200.000 và lãi là 3%/quý phải trả trong quý I/2009.
- Tiền bán hàng và mua hàng thu được, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp theo dữ liệu bài 4.4.

- Theo kế hoạch phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính mỗi quý 0,3% doanh thu 
- Định mức tồn quỹ cuối quý là 50.000.

- Nếu mỗi quý có nhu cầu vay ngân hàng đều chấp nhận, lãi 3% số tiền vay và trả ngay trong quý sau nợ và lãi.

Yêu cầu: Lập dự toán tiền chi tiết từng quý.
Bài 4.6. Công ty Z có tài liệu tiếp theo dữ liệu bài 4.4, 4.5 như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) ngày 31 tháng 12 năm 2008
	Tài sản 
	Số tiền 
	Nguồn vốn 
	Số tiền

	Tiền 
	?
	Vay ngắn hạn 
	?

	Phải thu khách hàng
	?
	Phải trả người bán 
	?

	Hàng tồn kho 
	?
	Nguồn vốn kinh doanh 
	?

	TSCĐ (giá trị còn lại)
	500.000
	Lợi nhuận chưa phân phối 
	45.000

	Tổng cộng tài sản 
	?
	Tổng cộng nguồn vốn 
	?


Yêu cầu: 
1. Hoàn chỉnh bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2008

2. Lập dự toán bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2009

Bài 4.7. Công ty N có tài liệu như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) ngày 31 tháng 12 năm 2008

	Tài sản 
	Số tiền 
	Nguồn vốn 
	Số tiền

	Tiền 
	20.000
	Vay ngắn hạn 
	100.000

	Phải thu khách hàng
	130.000
	Phải trả người bán 
	80.000

	Hàng tồn kho 
	50.000
	Nguồn vốn kinh doanh 
	160.000

	TSCĐ (giá trị còn lại)
	200.000
	Lợi nhuận chưa phân phối 
	60.000

	Tổng cộng tài sản 
	400.000
	Tổng cộng nguồn vốn 
	400.000


Dự kiến quý I/2009
- Doanh thu bán lẻ thu tiền ngay 100.000

- Doanh thu bán sỉ là 500.000, thu tiền ngay 50%, quý sau thu 50%

- Mua hàng hóa 200.000, trả tiền ngay 30%, còn lại quý sau trả

- Hàng tồn kho cuối quý 40.000

- Chi phí bán hàng và QLDN 65.000 trả tiền ngay, chưa bao gồm chi phí khấu hao TSCĐ 25.000

- Mua thêm một TSCĐ 100.000 trả ngay 50%, còn lại trả quý sau, khấu hao 4.000/quý

- Trả nợ vay năm 2008, trả lãi tiền vay 3%
- Thu hết khoản phải thu của khách hàng cuối năm 2008

- Trả hết các khoản phải trả cho người bán cuối năm 2008

- Chia lãi cho cổ đông 20.000 bằng lợi nhuận chưa phân phối 

- Định mức tiền dự trữ cuối quý 200.000

Yêu cầu: 
1. Lập dự toán tiền quý I/2009

2.Lập dự toán kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2009

3. Lập bảng cân đối kế toán ngày 31/3/2009

Chương 5: PHÂN BỔ CHI PHÍ CÁC BỘ PHẬN PHỤC VỤ 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

5.1. Sự cần thiết phải phân bổ chi phí 
5.1.1. Các bộ phận trong doanh nghiệp  

- Bộ phận chức năng: là bộ phận thực hiện các chức năng chính của doanh nghiệp: xưởng sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất, xe vận tải trong doanh nghiệp vận tải…
- Bộ phận phục vụ: là bộ phận cung cấp các dịch vụ cho bộ phận chức năng: kế toán, hành chính, bảo trì…

5.1.2. Sự cần thiết phải phân bổ chi phí của bộ phận phục vụ

- Bộ phận phục vụ cung cấp các dịch vụ cho bộ phận chức năng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên chi phí của bộ phận phục vụ cũng là một phần của chi phí sản xuất kinh doanh.
- Bộ phận phục vụ cung cấp các dịch vụ cho nhiều bộ phận khác do đó chi phí của nó phải được phân bổ cho các bộ phận nhận dịch vụ đó.

- Các bộ phận phục vụ thường là các trung tâm chi phí nhưng nếu có khoản thu thì chi phí phân bổ là chi phí sau khi đã trừ các khoản thu.

5.2. Nguyên tắc phân bổ chi phí 

5.2.1. Chọn căn cứ (tiêu chí) phân bổ:

- Căn cứ phân bổ phải đảm bảo phân bổ chi phí cho các bộ phận khác được chính xác vì sẽ ảnh hưởng đến chi phí của bộ phận đó. 

- Căn cứ phân bổ đã chọn thì nên tồn tại một thời gian nhất định.

- Căn cứ phân bổ được chọn phải rõ ràng và dễ thực hiện phân bổ 

- Các căn cứ phân bổ thường được sử dụng:
	Bộ phận phục vụ
	Căn cứ phân bổ

	Bảo vệ
	Diện tích 

	Kỹ thuật, kế hoạch
	Số giờ lao động 

	Kế toán
	Số giờ lao động, số lượng khách hàng 

	Điện 
	Số lượng cung cấp 

	Nhân sự 
	Số lượng nhân viên 

	Giao nhận, kho vận 
	Số lượng vận đơn, số lượng hàng 

	Quản lý doanh nghiệp 
	Số giờ lao động 

	Bảo trì 
	Số giờ máy, số giờ lao động


5.2.2.Phân bổ chi phí theo cách ứng xử của chi phí:

a. Phân bổ biến phí 



Biến phí phát sinh tỷ lệ với mức độ dịch vụ thực hiện nên phân bổ biến phí cho các bộ phận trên căn cứ là số lượng dịch vụ cung cấp cho bộ phận đó. Thực chất là tính trực tiếp chứ không phải phân bổ.

Lưu ý:
- Nếu phân bổ đầu năm thì số lượng dịch vụ cung cấp cho bộ phận i là số kế hoạch 

- Nếu phân bổ cuối năm thì số lượng dịch vụ cung cấp cho bộ phận i là số thực tế  

b. Phân bổ định phí 
Bộ phận phục vụ được thành lập trên cơ sở nhu cầu sản phẩm, dịch vụ sử dụng dự tính ban đầu của các bộ phận. Định phí của bộ phận phục vụ ổn định nên phân bổ định phí cho các bộ phận khác căn cứ theo nhu cầu sản phẩm, dịch vụ dự tính sử dụng ban đầu.

Lưu ý:

Khi vận dụng phương pháp phân bổ chi phí theo cách ứng xử chi phí, chi phí cố định là khoản tiền gộp sử dụng dài hạn nhưng lại phân bổ theo chi phí khả biến nên phát sinh sự bất hợp lý và không có tác dụng khuyến khích người quản lý bộ phận chức năng vì anh ta không thể kiểm soát được khoản chi phí này.

5.2.3.Phân bổ chi phí kế hoạch



Phân bổ chi phí các bộ phận phục vụ nên căn cứ chi phí kế hoạch để phân bổ vì:

· Thúc đẩy bộ phận phục vụ tiết kiệm chi phí

· Các bộ phận nhận dịch vụ không phải nhận chi phí bất hợp lý từ sự yếu kém của bộ phận phục vụ 

· Khoản chênh lệch giữa chi phí thực tế và kế hoạch đã phân bổ của bộ phận phục vụ cuối năm tính vào chi phí chung của công ty. 

5.2.4.Phân bổ chi phí lẫn nhau giữa các bộ phận 

- Các bộ phận phục vụ cũng cung cấp dịch vụ cho nhau

- Để phân bổ chính xác chi phí cho các bộ phận chức năng thì nên phân bổ chi phí lẫn nhau giữa các bộ phận phục vụ trước, sau đó mới tính phân bổ chi phí bộ phận phục vụ cho bộ phận chức năng. 

- Phân bổ chi phí lẫn nhau giữa các bộ phận phục vụ bằng các phương pháp như phân bổ chi phí kế hoạch, phương pháp đại số…

5.3. Phương pháp phân bổ chi phí 

5.3.1. Phương pháp phân bổ trực tiếp 

Toàn bộ chi phí bộ phận phục vụ được phân bổ cho các bộ phận chức năng (không phân bổ cho bộ phận phục vụ khác)

Công thức phân bổ:
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Trong đó: 
Bi:
Phân bổ biến phí của bộ phận phục vụ cho bộ phận chức năng i 
Bk: 
Biến phí kế hoạch của bộ phận phục vụ


Qki:
Số lượng kế hoạch dịch vụ cung cấp cho bộ phận chức năng i


Đi:
Phân bổ định phí của bộ phận phục vụ cho bộ phận chức năng i


Đk​​​: 
Định phí kế hoạch của bộ phận phục vụ

Lưu ý:

Khi phân bổ biến phí của bộ phận phục vụ cho bộ phận chức năng i vào cuối năm thì dùng số lượng thực tế dịch vụ cung cấp cho bộ phận chức năng i để phân bổ.

5.3.1. Phương pháp phân bổ bậc thang  

- Chi phí bộ phận phục vụ được phân bổ cho các bộ phận phục vụ khác và bộ phận chức năng.

- Chi phí bộ phận phục vụ phân bổ cho các bộ phận phục vụ khác nhưng không phân bổ ngược lại.

- Chọn bộ phận phục vụ cung cấp nhiều dịch vụ hoặc chi phí lớn phân bổ trước.

- Lần lượt phân bổ chi phí bộ phận phục vụ tiếp theo (gồm chi phí ban đầu và chi phí nhận của bộ phận phục vụ trước phân bổ)

Công thức phân bổ:
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Trong đó: 

Bi:
Phân bổ biến phí của bộ phận phục vụ cho bộ phận chức năng i 

Bk: 
Biến phí kế hoạch của bộ phận phục vụ

Bn: 
Biến phí nhận của bộ phận phục vụ khác phân bổ 


Qki:
Số lượng kế hoạch dịch vụ cung cấp ban đầu cho bộ phận chức năng i


Đi:
Phân bổ định phí của bộ phận phục vụ cho bộ phận chức năng i


Đk​​​: 
Định phí kế hoạch của bộ phận phục vụ

Đk​​​n: 
Định phí nhận của bộ phận phục vụ khác phân bổ

Lưu ý:

Khi phân bổ biến phí của bộ phận phục vụ cho bộ phận chức năng i vào cuối năm thì dùng số lượng thực tế dịch vụ cung cấp cho bộ phận chức năng i để phân bổ.

5.4. Vận dụng các nguyên tắc phân bổ  

5.4.1. Trường hợp chi phí không tách được thành biến phí và định phí 

Chi phí bộ phận phục vụ phân bổ cho các bộ phận theo một căn cứ sao cho chi phí tính cho các bộ phận được hợp lý. 

5.4.2. Sử dụng doanh thu làm căn cứ phân bổ 

- Biến phí phát sinh thì có thể tỷ lệ với doanh thu, nên căn cứ vào doanh thu phân bổ là hợp lý. 

- Định phí thì ổn định, không biến động nên căn cứ vào doanh thu phân bổ là không hợp lý.

- Sử dụng doanh thu làm căn cứ phân bổ trong trường hợp doanh thu các bộ phận hoạt động có quan hệ là nguyên nhân với chi phí của bộ phận phục vụ. 

B. BÀI TẬP 

Bài 5.1. Chọn câu trả lời thích hợp 

1. Chi phí của bộ phận phục vụ

A. Phải được tính cho các bộ phận có nhận dịch vụ để xác định đúng kết quả từng bộ phận 

B. Không cần tính cho các bộ phận có nhận dịch vụ vì nó là chi phí chung 
C. Phải phân bổ cho bộ phận chức năng, không cần phân bổ cho bộ phận khác

D. Ba câu A,B,C đều đúng

2. Bộ phận phục vụ trong doanh nghiệp 

A. Một trung tâm chi phí

B. Chi phí cần phân bổ là chi phí sau khi trừ các khoản thu

C. Phân bổ chi phí cho các bộ phận dịch vụ tính theo sản lượng cung cấp cho các bộ phận.

D. Ba câu A,B,C đều đúng

3. Căn cứ để phân bổ

A. Tùy thuộc chi phí là biến phí hay định phí 

B. Thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả rõ ràng dễ thực hiện 

C. Sử dụng ổn định trong một thời gian 

D. Ba câu A,B,C đều đúng

4. Phân bổ bộ phận chi phí phục vụ 

A. Đầu năm phân bổ theo chi phí đơn vị kế hoạch

B. Cuối năm phân bổ theo chi phí thực tế 

C. Đầu năm, cuối năm phân bổ theo chi phí đơn vị kế hoạch

D. Đầu năm, cuối năm phân bổ theo chi phí đơn vị thực tế 

5. Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ theo phương pháp trực tiếp

A. Toàn bộ chi phí bộ phận phục vụ kể cả chi phí của sản phẩm bộ phận phục vụ tự sử dụng, được tính hết cho bộ phận chức năng.
B. Toàn bộ chi phí bộ phận phục vụ ngoại trừ chi phí của sản phẩm bộ phận phục vụ tự sử dụng, được tính hết cho bộ phận chức năng.

C. Phân bổ chi phí lẫn nhau giữa các bộ phận phục vụ, sau đó phân bổ cho bộ phận chức năng.

D. Phân bổ chi phí cho tất cả bộ phận nhận dịch vụ 

6. Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ theo phương pháp bậc thang

A. Phân bổ chi phí của từng bộ phận cho bộ phận phục vụ và bộ phận chức năng.
B. Phân bổ lẫn nhau giữa các bộ phận phục vụ 

C. Chi phí phân bổ bao gồm chi phí ban đầu và chi phí nhận từ bộ phận khác 

D. Ba câu A,B,C đều đúng

7. Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ cho các bộ phận theo chi phí kế hoạch

A. Bộ phận nhận dịch vụ không phải gánh chịu chi phí từ sự yếu kém của bộ phận phục vụ

B. Thúc đẩy các bộ phận tiết kiệm chi phí để đạt mục tiêu chung 

C. Đánh giá đúng thành quả của các bộ phận 

D. Ba câu A,B,C đều đúng

Bài 5.2. Công ty K có tài liệu của 2 bộ phận phục vụ như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)
	
	PX điện
	PX sửa chữa

	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế

	Chi phí ban đầu:
	
	
	
	

	     + Biến phí 
	120.000
	140.000
	24.000
	28.000

	     + Định phí 
	100.000
	110.000
	50.000
	60.000

	Sản phẩm sản xuất 
	
	
	
	

	     + Tự sử dụng 
	2.000kw
	2.200kw
	400 giờ 
	400 giờ

	     + Cung cấp giữa 2 bộ phận phục vụ 
	10.000kw
	11.000kw
	500 giờ
	600 giờ

	     + Cung cấp cho bộ phận sản xuất chính 
	70.000kw
	72.000kw
	1.200 giờ
	1.400 giờ

	     + Cung cấp cho quản lý doanh nghiệp 
	20.000kw
	19.000kw
	300 giờ 
	400 giờ


Yêu cầu: Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ theo 

1. Phương pháp trực tiếp 
2. Phương pháp bậc thang 

Bài 5.3. Công ty N có tài liệu của bộ phận xe đưa rước công nhân như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

	
	Kế hoạch ban đầu
	Năm trước
	Năm nay

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế

	Chi phí ban đầu:
	
	
	
	
	

	     + Biến phí 
	1/km
	1/km
	1,2/km
	1/km
	1,2/km

	     + Định phí 
	100.000
	100.000
	120.000
	100.000
	120.000

	Vận chuyển:
	
	
	
	
	

	     + Phân xưởng sản xuất 1 
	1.000 km 
	1.000 km
	1.000 km
	1.000 km
	1.000 km

	     + Phân xưởng sản xuất 2
	7.000 km
	7.000 km
	7.000 km
	6.000 km
	7.200 km

	     + Văn phòng công ty 
	2.000 km
	2.000 km
	1.000 km
	1.000 km
	1.800 km


Yêu cầu:
1. Phân bổ chi phí vận chuyển năm trước 

a. Đầu năm, căn cứ quãng đường kế hoạch

b. Cuối năm, căn cứ quãng đường thực tế cho cả biến phí và định phí 
c. Cuối năm, vận dụng đúng nguyên tắc phân bổ 

d. Nhận xét trường hợp phân bổ b, c.

2. Phân bổ chi phí vận chuyển năm nay
a. Đầu năm, căn cứ quãng đường kế hoạch ban đầu 

b. Đầu năm, căn cứ quãng đường kế hoạch năm nay
c. Nhận xét trường hợp phân bổ a, b.
Bài 5.4. Công ty thương mại M có 4 cửa hàng kinh doanh A, B, C, D. Định phí quản lý chung hoạt động hàng năm là 450 triệu đồng. Kết quả doanh thu tiêu thụ từng cửa hàng như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

	
	A
	B
	C
	D
	Cộng

	Doanh thu năm trước 
	300
	700
	1.100
	900
	3.000

	Doanh thu năm trước
	300
	1.500
	1.100
	900
	3.800


Công ty sử dụng doanh thu tiêu thụ là căn cứ phân bổ định phí. 
Yêu cầu:
1. Xác định tỷ lệ và mức phân bổ định phí quản lý chung hàng năm cho từng cửa hàng.

2. Nhận xét về tỷ lệ phân bổ giữa 2 năm.

Bài 5.5. Doanh nghiệp sản xuất T có 5 bộ phận, trong đó 3 bộ phận phục vụ A, B, C và 2 bộ phận chức năng X, Y. Có tài liệu tại các bộ phận như sau:

	
	Tổng cộng 
	Bộ phận chức năng
	Bộ phận phục vụ

	
	
	X
	Y
	A
	B
	C

	Chi phí sản xuất chung (1.000đ)
	130.000
	35.000
	50.000
	20.000
	15.000
	10.000

	Số lượng nhân viên (người)
	640
	300
	200
	40
	30
	70

	Diện tích sử dụng (m2) 
	58.000
	10.000
	35.000
	2.000
	6.000
	5.000

	Số giờ máy (giờ)
	20.000
	5.000
	15.000
	
	
	


- Doanh nghiệp phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ theo các tiêu chí sau:
· Bộ phận A căn cứ vào số lượng nhân viên 

· Bộ phận B căn cứ vào diện tích sử dụng 

· Bộ phận C căn cứ vào số giờ máy hoạt động.
Yêu cầu: Xác định chi phí sản xuất chung được phân bổ cho các bộ phận chức năng theo phương pháp:

1. Trực tiếp 

2. Bậc thang 
Bài 5.6. DN X có 3 bộ phận phục vụ: bảo trì, kiểm tra và căn tin; 2 bộ phận chức năng: khoan nổ mìn và vận chuyển. 3 bộ phận phục vụ ngoài cung cấp dịch vụ cho bộ phận chức năng còn cung cấp dịch vụ lẫn nhau.

DN phân bổ chi phí theo hình thức phân bổ bậc thang, theo trình tự: bảo trì, căn tin, kiểm tra

Tổng chi phí kế hoạch bộ phận khoan nổ mìn là 1.864 trđ; bộ phận vận chuyển 1.340 trđ.
	Bộ phận
	Chi phí
	Căn cứ phân bổ

	Bảo trì
	Định phí 
	Diện tích khai thác

	Căn tin


	Định phí 
	10% cho kiểm tra, 40% cho vận chuyển và 50% cho khoan nổ mìn

	
	Biến phí 
	Số lượng nhân viên

	Kiểm tra


	Định phí 
	70% cho khoan nổ mìn và 30% cho vận chuyển 

	
	Biến phí 
	Giờ lao động trực tiếp


Số liệu kế hoạch, thực hiện

	Bộ phận
	Biến phí (1.000đ)
	Định phí (1.000 đ)

	Bảo trì 
	 
	250.000

	Căn tin 
	200 /nhân viên
	130.000

	Kiểm tra
	0,6 / giờ lao động trực tiếp 
	148.000

	Số liệu nhân viên, mức hoạt động và mặt bằng sử dụng

	Bộ phận
	Số nhân viên
	Giờ lao động trực tiếp
	Diện tích khai thác

	Bảo trì 
	6
	
	3.000

	Căn tin 
	9
	
	4.000

	Kiểm tra
	30
	
	1.000

	Khoan nổ mìn 
	250
	500.000
	13.000

	Vận chuyển
	190
	300.000
	8.000

	Cộng 
	485
	800.000
	29.000


Yêu cầu: Hoàn thành bảng phân bổ chi phí 
	
	Bảo trì
	Căn tin
	Kiểm tra
	KN mìn
	Vận chuyển

	1. Biến phí 
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. Định phí 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Chương 6: ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ  

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

6.1. Kế toán trách nhiệm 

- Phân quyền trách nhiệm tạo nên cơ cấu tổ chức phân tạp, đòi hỏi phải biết những người quản lý các bộ phận đã thực hiện trách nhiệm như thế nào.
- Kế toán trách nhiệm là hệ thống kế toán cung cấp thông tin đo lường hiệu quả hoạt động của các bộ phận – đánh giá trách nhiệm người quản lý từng bộ phận.

- Kế toán trách nhiệm cung cấp báo cáo ở tất cả các cấp quản lý bao gồm doanh thu và chi phí mà người quản lý có thể kiểm soát được và chịu trách nhiệm. 

6.1.1.  Khái niệm trung tâm trách nhiệm 
Trung tâm trách nhiệm là một đơn vị trực thuộc, một bộ phận hay toàn tổ chức.

6.1.2. Các trung tâm trách nhiệm

a. Trung tâm chi phí 

· Là trung tâm trách nhiệm mà đầu vào đo lường bằng tiền, còn đầu ra thì không đo lường bằng tiền: phân xưởng sản xuất, phòng ban chuyên môn…

· Trung tâm điều khiển chi phí
· Đánh giá hiệu quả của trung tâm chi phí bằng mức chi phí tiêu hao 

· Phân loại trung tâm chi phí 

+ Trung tâm chi phí định mức: người quản lý chịu trách nhiệm về chi phí tiêu hao, hiệu quả sản xuất, họ không chịu trách nhiệm khi mức tiêu hao cao hơn định mức do giảm sản lượng sản xuất mà không do họ quyết định – Phân xưởng sản xuất 

+ Trung tâm chi phí linh hoạt: người quản lý chịu trách nhiệm về chi phí tiêu hao với hiệu quả công việc – Phòng, ban chuyên môn.

b. Trung tâm doanh thu 

- Là trung tâm trách nhiệm đầu ra đo lường được bằng tiền, còn đầu vào không đo lường được bằng tiền, người quản lý quyết định và chịu trách nhiệm giá bán, số lượng bán… - Phòng bán hàng 

- Trung tâm điều khiển doanh thu 

- Đánh giá hiệu quả của trung tâm doanh thu bằng doanh thu đạt được và chi phí tiêu hao để tiêu thụ như trung tâm chi phí linh hoạt 

c. Trung tâm lợi nhuận  

- Là trung tâm trách nhiệm mà đầu vào, đầu ra đo lường được bằng tiền, người quản lý quyết định và chịu trách nhiệm chi phí, giá bán, số lượng bán… - Cửa hàng độc lập 

- Trung tâm điều khiển chi phí và doanh thu 

- Đánh giá hiệu quả của trung tâm doanh thu bằng mức lợi nhuận.

d. Trung tâm đầu tư

- Là trung tâm trách nhiệm mà đầu vào, đầu ra và lượng đầu tư đo lường được bằng tiền, người quản lý quyết định và chịu trách nhiệm lợi nhuận và mua sắm tài sản kinh doanh … - Công ty 

- Trung tâm điều khiển chi phí, doanh thu và vốn đầu tư 

- Đánh giá hiệu quả của trung tâm bằng so sánh lợi nhuận và vốn đầu tư.

- Trung tâm đo lường hiệu quả các bộ phận và tổng thể.

6.2. Đánh giá  các trung tâm trách nhiệm 

6.2.1. Đánh giá trung tâm chi phí 

a. Trung tâm chi phí định mức 
So sánh chi phí thực tế và chi phí định mức – phân tích biến động của chi phí 

b. Trung tâm chi phí linh hoạt 

So sánh chi phí thực tế và chi phí dự toán với kết quả công việc

c. Phân tích biến động chi phí 

c1. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Chỉ tiêu phân tích: 

C = Q1 x m x G

Trong đó:
C: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 



Q1: Số lượng sản phẩm sản xuất 

m: định mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất một sản phẩm 

G: đơn giá mua nguyên vật liệu 

Phương pháp phân tích 

- Tính C0, C1. Xác định đối tượng phân tích (C

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:

+ Nhân tố sản lượng sản xuất: là nhân tố khách quan đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nên không xác định mức độ ảnh hưởng 

+ Nhân tố lượng nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao – biến động lượng ((Cm)

(Cm = Q1 x (m1 – m0) x G0
+ Nhân tố giá mua nguyên vật liệu – biến động giá ((CG)

(CG = Q1 x m1 x (G1 - G0)

- Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng và đề xuất biện pháp thích hợp.

c2. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 

Chỉ tiêu phân tích: 

C = Q1 x t x G

Trong đó:
C: Chi phí nhân công trực tiếp 

Q1: Số lượng sản phẩm sản xuất 

t: định mức thời gian lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm 

G: đơn giá giờ công  

Phương pháp phân tích 

- Tính C0, C1. Xác định đối tượng phân tích (C

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:

+ Nhân tố sản lượng sản xuất: là nhân tố khách quan đối với chi phí nhân công trực tiếp nên không xác định mức độ ảnh hưởng 

+ Nhân tố lượng thời gian lao động trực tiếp– biến động lượng ((Ct)

(Ct = Q1 x (t1 – t0) x G0

+ Nhân tố giá giờ công – biến động giá ((CG)

(CG = Q1 x t1 x (G1 - G0)

- Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng và đề xuất biện pháp thích hợp.

c3. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung

· Phân tích biến động biến phí sản xuất chung 

Chỉ tiêu phân tích: 

C = Q1 x t x b

Trong đó:
C: Biến phí sản xuất chung



Q1: Số lượng sản phẩm sản xuất 

t: định mức thời gian chạy máy sản xuất một sản phẩm 

b: biến phí sản xuất chung 1 giờ máy sản xuất   

Phương pháp phân tích 

- Tính C0, C1. Xác định đối tượng phân tích (C

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:

+ Nhân tố sản lượng sản xuất: là nhân tố khách quan đối với biến phí sản xuất chung nên không xác định mức độ ảnh hưởng 

+ Nhân tố lượng thời gian chạy máy sản xuất – biến động năng suất ((Ct)

(Ct = Q1 x (t1 – t0) x b0

+ Nhân tố biến phí  – biến động giá ((Cb)

(Cb = Q1 x t1 x (b1 - b0)

- Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng và đề xuất biện pháp thích hợp.

· Phân tích biến động định phí sản xuất chung
Chỉ tiêu phân tích: 

C = Q x t x đ

Trong đó:
C: Biến phí sản xuất chung



Q1: Số lượng sản phẩm sản xuất 

t: định mức thời gian chạy máy sản xuất một sản phẩm 

đ: biến phí sản xuất chung 1 giờ máy sản xuất   

Phương pháp phân tích 

- Tính C0, C1. Xác định đối tượng phân tích (C

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:

+ Nhân tố sản lượng sản xuất: 

(Cq = (Q1 – Q0) x t0) x đ0

+ Nhân tố lượng thời gian chạy máy sản xuất – biến động năng suất ((Ct)

(Ct = Q1 x (t1 – t0) x đ0

+ Nhân tố biến phí  – biến động giá ((Cđ)

(Cđ = Q1 x t1 x (đ1 - đ0)

- Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng và đề xuất biện pháp thích hợp.

6.2.2. Đánh giá trung tâm doanh thu 

- So sánh doanh thu thực tế và doanh thu định mức – phân tích biến động của doanh thu 
- So sánh chi phí thực tế và chi phí dự toán với kết quả tiêu thụ 

- Phân tích biến động doanh thu: là so sánh chênh lệch giữa doanh thu thực tế và doanh thu dự toán 

Chỉ tiêu phân tích: 
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Phương pháp phân tích 

- Tính DT0, DT1. Xác định đối tượng phân tích (DT

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:

+ Nhân tố sản lượng tiêu thụ - biến động lượng ((DTQ)
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+ Nhân tố kết cấu mặt hàng - biến động kết cấu ((DTK)
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+ Nhân tố đơn giá bán - biến động giá ((DTG)
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- Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng 

6.2.3. Đánh giá trung tâm lợi nhuận  

- So sánh lợi nhuận thực tế và lợi nhuận dự toán  – phân tích biến động của lợi nhuận  

- Phân tích biến động lợi nhuận: 

Chỉ tiêu phân tích: 
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Phương pháp phân tích 

- Tính LN0, LN1. Xác định đối tượng phân tích (LN

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: sản lượng, kết cấu mặt hàng và lợi nhuận đơn vị (tương tự doanh thu)

- Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng 

6.2.4. Đánh giá trung tâm đầu tư   

- So sánh lợi nhuận thực tế và vốn đầu tư, xem xét lợi nhuận tạo ra có tương xứng với vốn đầu tư không.

- Đánh giá hiệu quả của trung tâm đầu tư theo 2 chỉ tiêu 

a. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI)

- ROI là chỉ tiêu tổng hợp thể hiện quan hệ giữa khả năng sinh lời và hiệu suất hoạt động, phản ánh khả năng thu hồi vốn hoạt động từ hiệu quả hoạt động.

- Lãi để tính ROI là lợi nhuận trước thuế và lãi vay.

- Tài sản hoạt động bình quân:

+ Bao gồm toàn bộ tài sản, ngoại trừ tài sản thuê, đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn. 

+ Thông thường tài sản chưa sử dụng không tính vào tài sản hoạt động bình quân

+ Thông thường giá trị tài sản cố định được tính trong tài sản hoạt động là giá trị còn lại 

- Ưu điểm của ROI:

+ Đúng nhất với phân tích tỷ lệ sinh lời

+ Số tương đối nên so sánh được giữa các trung tâm có quy mô, tính chất hoạt động khác nhau 

+ Khuyến khích mua, duy trì tài sản tạo lợi nhuận cao, loại bỏ tài sản không tạo mức lợi nhuận cần thiết.

- Hạn chế của ROI:

+ Phức tạp trong xác định chính xác các phần tử tính ROI

+ Thu hẹp hoạt động để giảm tài sản nhằm tăng ROI, bỏ cơ hội đầu tư

- Biện pháp tăng ROI
+ Tăng doanh thu 

+ Giảm chi phí 

+ Giảm vốn đầu tư 

b. Lợi nhuận còn lại (RI)

- Ưu điểm của RI:

+ Đồng nhất lợi ích công ty và lợi ích bộ phận 

+ Thúc đẩy thực hiện nhiều cơ hội đầu tư mới

+ Định ROI tối thiểu thích hợp từng bộ phận, từng thời kỳ.

+ Hạn chế thu hẹp hoạt động để giảm tài sản nhằm tăng ROI

- Hạn chế của ROI:

+ Không so sánh được các trung tâm có quy mô khác nhau 
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6.3. Xác định giá chuyển nhượng 
6.3.1. Khái niệm 

- Giá chuyển nhượng là giá trao đổi sản phẩm của một trung tâm lợi nhuận với các trung tâm trách nhiệm khác.

- Giá chuyển nhượng có ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận của các trung tâm.

6.3.2. Xác định giá chuyển nhượng 

a. Mục đích: 

- Người quản lý trung tâm trách nhiệm quyết định đúng là nên chuyển giao sản phẩm hay nên mua bên ngoài. 

- Phối hợp hoạt động của các bộ phận để đạt mục tiêu chung của công ty.

b. Phương pháp xác định giá chuyển nhượng 

b1. Giá chuyển nhượng xác định theo chi phí 
- Giá chuyển nhượng là toàn bộ chi phí sản xuất, bán hàng và quản lý hoặc chỉ tính phần biến phí sản xuất, bán hàng và quản lý.
- Hạn chế:

+ Không khuyến khích các trung tâm tiết kiệm chi phí 

+ Ảnh hưởng chi phí, lợi nhuận của trung tâm nhận 

+ Có thể ảnh hưởng lợi nhuận chung toàn công ty 

- Nếu sử dụng giá chuyển nhượng bằng chi phí và không thận trọng khi quyết định mua hay sản xuất thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến lợi nhuận chung toàn công ty. Do đó, giá chuyển nhượng thường được tính:

Giá chuyển nhượng = Chi phí + SDĐP bị thiệt (so với mua ngoài)

b2. Giá chuyển nhượng xác định theo giá thị trường

- Giá chuyển nhượng là giá bán ra thị trường

- Ưu điểm:

+ Phản ánh đúng chi phí và lợi nhuận của từng trung tâm 

+ Quyết định đúng là mua hay chuyển nhượng 

+ Tạo ra sự cạnh tranh của các trung tâm.

b3. Giá chuyển nhượng xác định theo thương lượng 

- Giá chuyển nhượng là giá bán ra thị trường nhưng có tính những tình huống không bình thường hoặc giảm nhẹ như năng lực bị nhàn rỗi, chi phí bán hàng không có…

- Ưu điểm:

+ Giá chuyển nhượng hợp lý 
+ Thúc đẩy hướng tới mục tiêu chung

6.4. Báo cáo bộ phận 

6.4.1. Khái niệm 

- Bộ phận là một phần hoặc một hoạt động của tổ chức như xưởng sản xuất, dây chuyền sản xuất, cửa hàng, sản phẩm…

- Báo cáo bộ phận là báo cáo phản ánh kết quả hoạt động và đánh giá hiệu quả của một bộ phận.

6.4.2. Báo cáo bộ phận 

- Báo cáo bộ phận có thể được lập cho một hoạt động ở các mức độ khác nhau 

- Báo cáo theo dạng số dư đảm phí 

- Lập báo cáo bộ phận phải chú ý đến định phí:

+ Định phí bộ phận (định phí trực tiếp): là chi phí gắn liền với từng bộ phận và phát sinh khi bộ phận đó tồn tại, là chi phí kiểm soát được của người quản lý bộ phận. 

+ Định phí chung (định phí gián tiếp): là chi phí không gắn liền với bất cứ bộ phận nào, là chi phí không kiểm soát được của người quản lý bộ phận.

+ Định phí chung không phân bổ cho từng bộ phận. 

- Số dư bộ phận: là chênh lệch giữa số dư đảm phí và định phí bộ phận, là khoản bù đắp định phí chung của tổng thể và hình thành lợi nhuận; là tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận. 
-Tỷ lệ số dư bộ phận là tỷ lệ % giữa số dư bộ phận và doanh thu: là căn cứ cho những quyết định có tính lâu dài.

- Tỷ lệ số dư đảm phí của bộ phận là căn cứ cho những quyết định có tính ngắn hạn. 

BÁO CÁO BỘ PHẬN THEO TỪNG PHÂN XƯỞNG
	
	Công ty
	Bộ phận

	
	
	PX1
	PX2

	Doanh thu 
	
	
	

	Biến phí 
	
	
	

	Số dư đảm phí 
	
	
	

	Định phí bộ phận 
	
	
	

	Số dư bộ phận 
	
	
	

	Định phí chung 
	
	
	

	Lợi nhuận 
	
	
	


B. BÀI TẬP 

Bài 6.1. Chọn câu trả lời thích hợp 

1. Phân tích biến động chi phí 

A. Xác định chênh lệch giữa chi phí thực tế và chi phí định mức

B. Xác định chênh lệch giữa chi phí thực tế và chi phí định mức để kết luận biến động tốt hay xấu 
C. Xác định chênh lệch giữa chi phí thực tế và chi phí định mức tìm nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục 

D. Ba câu A, B, C đều đúng 

2. Phân tích biến động chi phí cần thiết cho 

A. Người quản trị doanh nghiệp 

B. Người có lợi ích vật chất liên quan doanh nghiệp 

C. Nhà nước 




D. Ba câu A, B, C đều đúng 

3. Phân tích biến động chi phí 

A. Biện pháp kiểm soát chi phí sau khi chi tiêu 

B. Biện pháp kiểm soát chi phí trước khi chi tiêu

C. Biện pháp kiểm soát để tiết kiệm chi phí 

D. Ba câu A, B, C đều đúng 

4. Biến động định phí sản xuất chung 

A. Tỷ lệ thuận với biến động của sản lượng sản phẩm sản xuất

B. Tỷ lệ nghịch với biến động của sản lượng sản phẩm sản xuất

C. Không quan hệ với biến động của sản lượng sản phẩm sản xuất

D. Ba câu A, B, C đều sai

5. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung:

A. Căn cứ thông tin dự toán linh hoạt để so sánh 

B. Không thể căn cứ thông tin dự toán linh hoạt để so sánh

C. Hai câu A, B đều sai

D. Hai câu A, B đều đúng 

6. Phân tích biến động chi phí  nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp, để kiểm tra tính chính xác trong tính toán ảnh hưởng của các nhân tố:

A. Tổng cộng ảnh hưởng của các biến động bằng biến động chi phí: chính xác 

B. Không có căn cứ để kiểm tra 

C. Hai câu A, B đều sai

D. Hai câu A, B đều đúng

7. Quản lý phân quyền là 
A. Phân chia quyền quản lý cho từng người quản lý 

B. Phân cấp việc ra quyết định cho người quản lý cấp thấp hơn 

C. Phân chia nhiệm vụ cho từng người

D. Phân chia quyền hạn cho từng người quản lý 

8. Trung tâm chi phí 

A. Đầu vào đo lường được bằng tiền, đầu ra thì không 

B. Đầu ra đo lường được bằng tiền, đầu vào thì không

C. Đầu vào, đầu ra đo lường được bằng tiền

D. Đầu vào, đầu ra không đo lường được bằng tiền

9. Trung tâm lợi nhuận  

A. Đầu vào đo lường được bằng tiền, đầu ra thì không 

B. Đầu ra đo lường được bằng tiền, đầu vào thì không

C. Đầu vào, đầu ra đo lường được bằng tiền

D. Đầu vào, đầu ra không đo lường được bằng tiền

10. Trung tâm doanh thu   

A. Đầu vào đo lường được bằng tiền, đầu ra thì không 

B. Đầu ra đo lường được bằng tiền, đầu vào thì không

C. Đầu vào, đầu ra đo lường được bằng tiền

D. Đầu vào, đầu ra không đo lường được bằng tiền

11. Số dư bộ phận trong báo cáo bộ phận 

A. Khoản chênh lệch giữa số dư đảm phí của từng bộ phận và định phí chung

B. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp 

C. Căn cứ cho quyết định có tính lâu dài 

D. Ba câu A, B, C đều sai

12. Khi lập báo cáo bộ phận, định phí chung 

A. Không nên phân bổ cho từng bộ phận mới có thông tin đúng về sự đóng góp từng bộ phận 
B. Phân bổ cho từng bộ phận vì định phí chung cũng liên quan đến các bộ phận 

C. Phân bổ cho từng bộ phận vì định phí chung là chi phí kiểm soát được từng bộ phận 

D. Ba câu A, B, C đều đúng.

Bài 6.2. Có tài liệu tại công ty T như sau 

	
	Định mức 
	Thực tế 

	Số lượng sản phẩm sản xuất (sản phẩm)
	1.000
	1.100

	Định mức tiêu hao NVL chính  (kg)
	20
	21

	Định mức giờ lao động trực tiếp (1.000 giờ)
	6
	5

	Giá mua NVL chính (1.000đ/kg)
	18
	19

	Chi phí mua NVL chính (1.000đ/kg)
	2
	2

	Giá giờ công lao động (chưa tính các khoản trích BHXH, BHYT…) (1.000đ/giờ)
	40
	45


Yêu cầu: 

1. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, giả định mỗi nhân tố có một nguyên nhân ảnh hưởng và đề xuất biện pháp tương ứng. 

2. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp, giả định mỗi nhân tố có một nguyên nhân ảnh hưởng và đề xuất biện pháp tương ứng. 

Bài 6.3. Có tài liệu tại công ty N như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

	
	Định mức 
	Thực tế 

	Số lượng sản phẩm sản xuất (sản phẩm)
	25.000
	20.000

	Số giờ máy hoạt động (giờ)
	50.000
	42.000

	Biến phí sản xuất chung cho một giờ máy sản xuất 
     + Chi phí lao động gián tiếp 

     + Chi phí dầu nhớt

     + Chi phí điện 
	8

3

4
	8

4

5

	Định phí sản xuất chung phát sinh 
     + Khấu hao máy móc, nhà xưởng 

     + Tiền lương nhân viên quản lý 

     + Mua bảo hiểm tài sản 
	200.000

320.000

80.000
	200.000

344.000

76.000


Yêu cầu: Phân tích biến động chi phí sản xuất chung, giả định mỗi nhân tố có một nguyên nhân ảnh hưởng và đề xuất biện pháp tương ứng. 
Bài 6.4. Có tài liệu tình hình tiêu thụ tại công ty KN năm 2008 như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

	Sản phẩm
	Dự toán 
	Thực tế 

	
	Số lượng 
	Đơn giá 
	Số lượng 
	Đơn giá 

	A
	1.000
	100
	1.200
	120

	B
	5.000
	54
	5.500
	58

	C
	4.500
	32
	3.500
	35

	D
	8.000
	29
	7.000
	30


Yêu cầu: Phân tích biến động doanh thu 
Bài 6.5. Tổng công ty AB quản lý phân quyền 2 đơn vị thành viên là công ty A và công ty B có tài liệu như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

- Công ty A đang sản xuất sản phẩm X có tài liệu 

+ Biến phí sản xuất, bán hàng và quản lý 1 sản phẩm:
250

+ Tổng định phí sản xuất, bán hàng và quản lý:
400.000

+ Công suất sản xuất 1 năm:
20.000 sản phẩm 

+ Giá bán 1 sản phẩm: 
500

- Công ty B dự kiến sản xuất sản phẩm Y cần chi tiết K có tài liệu sau:

+ Mua chi tiết K giá trên thị trường:
450

+ Công ty A sản xuất biến phí sản xuất 1 chi tiết: 200, sử dụng thiết bị hiện có.

Yêu cầu:
1. Giả sử công ty A hiện đang tiêu thụ mỗi năm 18.000 sản phẩm và không còn khả năng tiêu thụ thêm. Nhu cầu chi tiết K mỗi năm là 2.000 thì công ty A chuyển nhượng giá chi tiết K bao nhiêu nếu định phí không đổi.

2. Giả sử công ty A hiện đang tiêu thụ mỗi năm 20.000 sản phẩm. Nhu cầu chi tiết K mỗi năm là 5.000, nếu chuyển nhượng cho công ty B thì công ty A chỉ còn khả năng tiêu thụ 14.000 sản phẩm, vậy công ty A chuyển nhượng giá chi tiết K bao nhiêu? 
3. Giả sử công ty A hiện đang tiêu thụ mỗi năm 18.000 sản phẩm. Nhu cầu chi tiết K mỗi năm là 5.000, nếu chuyển nhượng cho công ty B thì công ty A chỉ còn khả năng tiêu thụ 14.000 sản phẩm, vậy công ty A chuyển nhượng giá chi tiết K bao nhiêu? 

Bài 6.6. Tổng công ty XY quản lý phân quyền có tài liệu kinh doanh của khu vực 1, 2 và cửa hàng A, B của khu vực 1 như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

	
	Cửa hàng A
	Cửa hàng B
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Công ty

	Doanh thu 
	1.000.000
	2.000.000
	
	5.000.000
	

	Tỷ lệ số dư đảm phí 
	40%
	20%
	
	30%
	

	Định phí 
	200.000
	150.000
	100.000
	1.000.000
	110.000

	Lãi tiền vay 
	100.000
	180.000
	
	300.000
	

	Tài sản hoạt động đầu năm
	500.000
	900.000
	200.000
	2.000.000
	500.000

	Tài sản hoạt động cuối năm
	500.000
	900.000
	200.000
	2.000.000
	500.000


Yêu cầu:
1. Lập báo cáo bộ phận của công ty, chi tiết khu vực 1, 2.

2. Lập báo cáo bộ phận khu vực 1, chi tiết của hàng A, B. 

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của khu vực 1, 2.

4. Tính ROI để đánh giá trách nhiệm

5. Muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh lâu dài nên mở rộng bộ phận kinh doanh nào?

Bài 6.7. Tổng công ty TN quản lý phân quyền 2 đơn vị thành viên là công ty T và công ty N có tài liệu như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)

- Công ty T đang sản xuất sản phẩm X. Công ty N dự kiến sản xuất sản phẩm Y sử dụng sản phẩm X của công ty T để lắp ráp, hoặc mua sản phẩm cùng loại trên thị trường.

	Công ty T
	Công ty N

	Giá bán trên thị trường 1 SPX 
	320
	Giá bán trên thị trường 1 SPY 
	630

	Biến phí sản xuất 1 sản phẩm X
	200
	Biến phí sản xuất 1 sản phẩm Y
	

	
	
	+ Giá mua 1 SP X trên thị trường
	300

	
	
	+ Biến phí SX khác 1 sản phẩm Y
	80

	Định phí sản xuất 
	2.200.000
	Định phí sản xuất 
	2.400.000

	Biến phí bán hàng 1 sản phẩm X
	20
	Biến phí bán hàng 1 sản phẩm Y
	20

	Định phí bán hàng và QLDN 
	2.800.000
	Định phí bán hàng và QLDN 
	2.800.000

	Lãi tiền vay 
	1.500.000
	Lãi tiền vay 
	500.000

	Tài sản hoạt động bình quân 
	20.000.000
	Tài sản hoạt động bình quân 
	25.000.000

	Công suất sản xuất trung bình 
	100.000SP
	Công suất sản xuất trung bình 
	50.000SP

	Công suất sản xuất thực tế 
	80.000SP
	Công suất sản xuất thực tế 
	40.000SP

	Sản lượng tiêu thụ 
	80.000SP
	Sản lượng tiêu thụ 
	40.000SP


Công ty định mức ROI tối thiểu cho công ty T là 10%, công ty N là 12%.

Yêu cầu:
1. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, lợi nhuận còn lại của 2 công ty để đánh giá trách nhiệm. Công ty nào kinh doanh có hiệu quả hơn.

2. Nếu tổng công ty muốn đầu tư mở rộng kinh doanh thì nên mở rộng công ty nào? Tại sao?

3. Công ty N đề nghị nhận 40.000 sản phẩm X công ty T. Công ty T sẽ giảm biến phí bán hàng 1 sản phẩm là 10, giá chuyển nhượng tối thiểu là bao nhiêu khi công ty T tận dụng hết công suất sản xuất còn nhàn rỗi và hiệu quả kinh doanh cao hơn?
Chương 7: QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM   
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

7.1. Những nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến quyết định giá bán 
7.1.1. Vai trò của chi phí trong quyết định giá bán 

- Chi phí là căn cứ chắc chắn để quyết định giá bán sản phẩm phải bù đắp

- Chi phí là giới hạn để tránh định giá bán thấp, dẫn đến kết quả kinh doanh bị lỗ.

- Kinh doanh nhiều sản phẩm khác nhau thì không vận dụng quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận cho từng sản phẩm để định giá bán.

- Không phải chi phí nào thì giá bán đó mà giá bán dựa trên cơ sở chi phí là giá bán khởi điểm.

7.1.2. Mô hình lý thuyết kinh tế vi mô trong quyết định giá bán 

- Giá bán tối ưu là giá bán tạo ra được chênh lệch lớn nhất giữa tổng doanh thu và tổng chi phí. 

- Đường biểu diễn tổng doanh thu là một đường cong vì không thể bán một khối lượng lớn sản phẩm cùng giá.

- Đường biểu diễn tổng chi phí là một đường cong vì chi phí cho một sản phẩm tăng thêm không là hằng số.

7.2. Xác định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt

Nguyên tắc xác định giá bán 

- Giá bán phải bù đắp chi phí và có mức hoàn vốn (lợi nhuận) hợp lý. 

- Tất cả chi phí đều là cơ sở cho việc xác định giá bán, nhưng muốn đạt lợi nhuận lâu dài thi cân nhắc kỹ chi phí. 
- Mức hoàn vốn hợp lý phụ thuộc vào loại sản phẩm:

+ Sản phẩm có chu kỳ sống ngắn, nhanh lỗi mốt … thì mức hoàn vốn cao 

+ Sản phẩm thông dụng có mức hoàn vốn không cao.

- Giá bán được xác định có là giá bán trên thị trường không còn phụ thuộc vào khả năng của doanh nghiệp: 


+ Doanh nghiệp quyết định được giá bán trên thị trường 


+ Doanh nghiệp không quyết định được giá bán trên thị trường: nhận giá bán từ thị trường.

7.2.1. Phương pháp toàn bộ 

- Ứng dụng cách chi phí theo chức năng hoạt động 

- Giá bán được tính 

Giá bán = Chi phí nền + Số tiền tăng thêm 

+ Chi phí nền bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, sản xuất chung. 

+ Số tiền tăng thêm (STTT) là khoản bù đắp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi tiền vay và mức hoàn vốn hợp lý. 
STTT = Tỷ lệ STTT x Tổng chi phí nền 

Trong đó:




Mức hoàn vốn = ROI x Vốn đầu tư 

ROI tính bằng lợi nhuận trước thuế
- Phiếu tính giá bán đơn vị sản phẩm 

	
	Số tiến

	Chi phí nền 
	

	+ Chi phí NVLTT
	

	+ Chi phí NCTT
	

	+ Chi phí SXC
	

	Cộng chi phí nền 
	

	Số tiền tăng thêm 
	

	Giá bán 
	


7.2.1. Phương pháp trực tiếp (đảm phí) 

- Ứng dụng cách chi phí theo cách ứng xử của chi phí  

- Giá bán được tính 

Giá bán = Chi phí nền + Số tiền tăng thêm 

+ Chi phí nền bao gồm biến phí sản xuất, biến phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 

+ Số tiền tăng thêm (STTT) là khoản bù đắp định phí, bao gồm định phí sản xuất, định phí bán hàng, định phí quản lý doanh nghiệp, lãi tiền vay, mức hoàn vốn 

STTT = Tỷ lệ STTT x Tổng chi phí nền 

Trong đó:


Mức hoàn vốn = ROI x Vốn đầu tư 


ROI tính bằng lợi nhuận trước thuế 

- Phiếu tính giá bán đơn vị sản phẩm 

	
	Số tiến

	Chi phí nền 
	

	+ Biến phí NVLTT
	

	+ Biến phí NCTT
	

	+ Biến phí SXC
	

	+ Biến phí bán hàng và QLDN
	

	Cộng chi phí nền 
	

	Số tiền tăng thêm
	

	Giá bán 
	


· Lưu ý: 
- Trường hợp doanh nghiệp nhận giá bán theo giá thị trường thì doanh nghiệp phải bán với giá thị trường, doanh nghiệp xác định giá bán theo 2 phương pháp trên chỉ là cơ sở để đối chiếu với thị trường, kiểm soát chi phí.

7.3. Xác định giá bán dịch vụ 

7.3.1. Đặc điểm của hoạt động dịch vụ 

- Dịch vụ là hoạt động kết hợp giữa lao động kỹ thuật với máy móc thiết bị và vật liệu cần thiết để thực hiện các công việc cho khách hàng: quảng cáo, sửa chữa, du lịch…

- Hoạt động dịch vụ còn có bán hàng hóa cho khách hàng: dịch vụ sửa chữa có bán phụ tùng thay thế, dịch vụ may có thể bán vải cho khách hàng…

7.3.2. Phương pháp xác định giá bán 

Giá bán dịch vụ = Giá thời gian lao động trực tiếp (tiền công) + Giá bán hàng hóa.
- Giá thời gian lao động trực tiếp (tiền công)

Giá TGLĐTT = Số giờ LĐTT thực hiện x Giá 1 giờ LĐTT

- Giá bán hàng hóa: tính giống như phương pháp sản xuất hàng loạt 

7.4. Xác định giá bán sản phẩm mới 

7.4.1. Thực nghiệm tiếp thị sản phẩm mới 

- Sản phẩm mới khó xác định lượng tiêu thụ nên giá bán khó tồn tại trên cơ sở chi phí ước tính, do đó phảo thực nghiệm tiếp thị sản phẩm.

- Nội dung thực nghiệm tiếp thị sản phẩm 

+ Xác định giá bán sản phẩm mới 
+ Giới thiệu sản phẩm ở những vùng được chọn với những giá bán khác nhau, qua đó thu thập tài liệu:


Sự cạnh tranh với sản phẩm khác 


Quan hệ về số lượng và giá bán 


Số dư đảm phí tương ứng từng giá bán 

- Sau khi thực nghiệm tiếp thị doanh nghiệp sẽ lựa chọn giá bán hợp lý.

7.4.2. Các chiến lược xác định giá bán sản phẩm mới 

a. Chiến lược xác định giá thoáng: 

- Giá bán ban đầu xác định cao, giảm dần sau một thời gian khi thị trường mở rộng và chín muồi.

- Ưu điểm:

+ Thu lợi nhuận tối đa trong thời gian ngắn. 

+ Bù đắp được các khoản chi phí phát sinh ngoài dự tính. 

+ Giảm giá bán thì thị trường càng mở rộng. 
+ Giảm giá bán tạo tâm lý tốt với người mua.

b. Chiến lược xác định giá thông dụng: 

- Giá bán ban đầu xác định thấp để thị trường chấp nhận ngay.

- Nhược điểm:

+ Hy sinh lợi nhuận để có thị trường

+ Khi các khoản chi phí phát sinh ngoài dự tính, buộc phải tăng giá bán thì công ty sẽ gặp khó khăn. 

7.5. Xác định giá bán sản phẩm trong trường hợp đặc biệt

- Các trường hợp đặc biệt

+ Nhận đơn hàng chỉ một lần; 

+ Nhận đơn hàng khi năng lực còn nhàn rỗi;

+ Doanh nghiệp hoạt động đang khó khăn;

+ Cạnh tranh trong đầu thầu cung cấp sản phẩm;…

- Xác định giá bán trong trường hợp đặc biệt thường theo dạng số dư đảm phí.
- Giá bán được xác định linh hoạt trong phạm vi giữa đỉnh và nền 

- Giá bán sản phẩm trong các trường hợp đặc biệt:

+ Nhận đơn hàng chỉ một lần:



Nếu khách hàng cần mua: giá bán ≥ giá đỉnh



Nếu khách hàng không cần mua: giá bán > giá nền 

+ Nhận đơn hàng khi năng lực còn nhàn rỗi

Doanh nghiệp bán với: giá bán > giá nền thì có được số dư đảm phí để bù đắp phần định phí chưa bù đắp hoặc tăng lợi nhuận khi định phí được bù đắp.
+ Doanh nghiệp hoạt động đang khó khăn

Doanh nghiệp bán với: giá bán ≥ giá nền vì có thể bị lỗ phần định phí nhưng giữ được khách hàng, giữ được công nhân hơn là ngừng hoạt động.
+ Cạnh tranh trong đầu thầu cung cấp sản phẩm:
Doanh nghiệp bán với: giá bán > giá nền + định phí thì sẽ có lợi nhuận. 

B. BÀI TẬP 

Bài 7.1. Chọn câu trả lời thích hợp 

1. Quyết định giá bán sản phẩm có ảnh hưởng đến
A. Khả năng sinh lời 

B. Mức tăng trưởng và sản lượng tiêu thụ trong tương lai

C. Thị phần và sự chấp nhận của khách hàng 
D. Ba câu A, B, C đều đúng

2. Quyết định giá bán sản phẩm căn cứ vào chi phí vì 

A. Phải thu hồi chi phí và có lợi nhuận hợp lý 
B. Giá bán này chỉ là giá thử nghiệm

C. Hình thành giá sàn hoặc giá an toàn 

D. Ba câu A, B, C đều đúng

3. Lý thuyết kinh tế vi mô cho rằng giá bán sản phẩm tối ưu là

A. Khi bán được nhiều sản phẩm nhất 
B. Khi chênh lệch doanh thu và chi phí cao nhất 

C. Khi giá bán có tính cạnh tranh cao

D. Ba câu A, B, C đều đúng

4. Mô hình định giá bán sản phẩm dựa trên nguyên tắc

A. Giá bán phải bù đắp chi phí và đạt lợi nhuận cao nhất 

B. Giá bán phải bù đắp chi phí và đạt lợi nhuận lâu dài 

C. Giá bán phải bù đắp chi phí đã được cân nhắc và đạt lợi nhuận lâu dài

D. Ba câu A, B, C đều sai

5. Tính giá bán theo phương pháp toàn bộ, số tiền tăng thêm 
A. Bù đắp chi phí sản xuất và hình thành lợi nhuận 

B. Bù đắp chi phí quản lý doanh nghiệp và hình thành lợi nhuận

C. Bù đắp chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và hình thành lợi nhuận

D. Bù đắp định phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và hình thành lợi nhuận

6. Tính giá bán theo phương pháp trực tiếp, chi phí nền bao gồm 

A. Biến phí sản xuất

B. Biến phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 

C. Biến phí sản xuất, biến phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

D. Định phí 

7. Giá bán sản phẩm tính được có thể không bán được hoặc bán được nhưng lợi nhuận thấp vì

A. Giá bán tính được trên cơ sở chi phí cá biệt, mức hoàn vốn ước tính chủ quan và chưa tính được quan hệ giá bán với sản lượng tiêu thụ. 

B. Không phù hợp với thu nhập dân cư. 

C. Không phù hợp với thị trường cạnh tranh.
D. Ba câu A, B, C đều sai

8. Mức hoàn vốn hợp lý trong số tiền tăng thêm của giá bán 

A. Ước tính khác nhau tùy theo chu kỳ sống sản phẩm

B. Ước tính khác nhau tùy theo mối quan hệ sản phẩm và đời sống dân cư

C. Ước tính khác nhau theo thời kỳ

D. Ba câu A, B, C đều đúng

9. Tính giá bán sản phẩm dịch vụ:
A. Có thể gồm giá dịch vụ (tiền công) và giá hàng hóa 

B. Giá dịch vụ tính trên cơ sở giờ lao động trực tiếp 

C. Có thể gồm giá dịch vụ (tiền công) và giá nguyên vật liệu

D. Hai câu A, B đúng

10. Chiến lược xác định giá thông dụng 

A. Có lợi nhuận ngay từ ban đầu 

B. Hy sinh lợi nhuận để có thị phần ngay 

C. Thu lợi nhuận tối đa trong thời gian ngắn 

D. Bù đắp được chi phí phát sinh ngoài dự tính 

11. Tính giá bán sản phẩm mới thường tiến hành theo các giai đoạn

A. Tiếp thị sản phẩm ở những khu vực khác nhau và sau đó điều chỉnh cho thích hợp. 

B. Chọn lựa chiến lược định giá, ước tính giá bán trên cơ sở chi phí và mức hoàn vốn hợp lý, tiếp thị các giá khác nhau ở những khu vực khác nhau và sau đó điều chỉnh cho thích hợp.

C. Tiếp thị các giá khác nhau ở những khu vực khác nhau, chọn lựa chiến lược định giá và sau đó điều chỉnh cho thích hợp.

D. Ước tính giá bán trên cơ sở chi phí và mức hoàn vốn hợp lý, tiếp thị các giá khác nhau ở những khu vực khác nhau và sau đó điều chỉnh cho thích hợp.

12. Chiến lược xác định giá thoáng 

A. Giá bán ban đầu thấp
B. Hy sinh lợi nhuận để có thị phần ngay 

C. Thu lợi nhuận tối đa trong thời gian dài
D. Bù đắp được chi phí phát sinh ngoài dự tính 

13. Giá bán sản phẩm trong trường hợp năng lực nhàn rỗi 
A. Lớn hơn chi phí nền 

B. Lớn hơn chi phí nền và định phí chưa bù đắp hết 

C. Nhỏ hơn đỉnh

D. Ba câu A, B, C đều sai

14. Giảm giá bán trong phạm vi linh hoạt 

A. Giá bán lớn hơn chi phí nền và định phí trong trường hợp đấu thầu 

B. Giá bán lớn hơn chi phí nền trong trường hợp nhàn rỗi 

C. Giá bán lớn hơn chi phí nền và định phí chưa bù đắp hết trong trường hợp đặt hàng một lần

D. Ba câu A, B, C đều đúng 
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